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PHẦN I. MỞ ĐẦU
1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

Tỉnh Thái Nguyên là cửa ngõ giao lưu KT-XH giữa vùng Trung du và Miền núi phía Bắc (TD&MNPB) với vùng Đồng bằng Bắc Bộ; là trung tâm giáo dục - đào tạo, công nghiệp của vùng TD&MNPB; Điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi cho phát triển nông, lâm nghiệp; Tài nguyên khoáng sản phong phú, nhiều địa danh thăm quan, du lịch hấp dẫn; Lợi thế về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng là những động lực căn bản giúp KT-XH của tỉnh Thái Nguyên phát triển vừa là cơ sở quan trọng để tỉnh Thái Nguyên phấn đấu trở thành một trong những trung tâm KT-XH quan trọng của vùng và Quốc gia.

Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên, huyện Phú Lương có một vị trí quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông đồng bộ, trong những năm qua được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng với cách điều hành, quản lý năng động, khoa học của lãnh đạo các cấp các ngành, huyện Phú Lương đã có bước phát triển đột phá về kinh tế xã hội. Cơ sở vật chất hạ tầng ngày một hiện đại, mạng lưới y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững.

Ngoài việc thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, chính quyền huyện Phú Lương còn đặc biệt chú trọng đến việc khuyến khích các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy sự thay đổi bộ mặt của huyện theo hướng hiện đại, năng động.

Xã Phấn Mễ có vị trí địa lý nằm liền kề thị trấn Đu, điểm dân cư nông thôn phía Bắc xã Phấn Mễ là một trong những dự án có tầm quan trọng của huyện được Thường trực Huyện ủy chỉ đạo thông qua Thông báo số 135-TB/HU ngày 24/02/2021 của Huyện ủy Phú Lương; Văn bản số 262/UBND-KTHT ngày 08/3/2021 của UBND huyện Phú Lương về việc nghiên cứu khảo sát, vị trí quy hoạch điểm dân cư nông thôn phía Bắc xã Phấn Mễ và tiếp nhận chi phí tài trợ lập quy hoạch.

Quy hoạch chi tiết của dự án là bước đầu tiên cần thực hiện để làm cơ sở trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu, cụ thể hóa chủ trương thu hút đầu tư của UBND tỉnh, cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương đã được UBND huyện phê duyệt.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ
2.1. Mục tiêu

- Cụ thể hóa mục tiêu kinh tế - xã hội của Xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương.

- Xây dựng một khu đô thị tập trung hiện đại, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Tăng quỹ đất nhà ở và quỹ đất công trình công cộng cho nhu cầu sinh hoạt của người dân trong khu vực.

- Làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý và xây dựng đô thị trước thực trạng việc xây dựng tự phát đang gây mất ổn định trật tự xã hội.

- Giải quyết những tồn tại về giao thông và môi trường sinh thái.

- Định hướng phát triển không gian làm động lực phát triển đô thị.

-  Là cơ sở để lập dự án đầu tư, tiến hành đầu tư xây dựng dự án và kêu gọi thu hút các dự án thành phần.

2.2. Nhiệm vụ

· Xác định quy mô dân số, số hộ theo đạc điểm sinh thái, tập quán văn hóa từng thôn, khu dân cư mới.

· Đặc điểm tôn giáo, tín ngưỡng. Đặc điểm về văn hóa, phong tục, tập quán. Đánh giá về khả năng khai thác, phát huy giá trị văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng,…

· Xác định hệ thống dân cư thôn và khu dân cư mới.

· Cơ cấu phân khu chức năng, tổ chức không gian; Yêu cầu, nguyên tắc, định hướng giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, xác định vị trí, quy mô khu dân cư tập trung; Khu sản xuất, các khu vực có khả năng phát triển, hạn chế phát triển, khu vực không xây dựng và các nhu cầu khác; Các vùng đặc thù, các công trình đầu mối, kết nối hạ tâng.

· Các chỉ tiêu cơ bản về dân số, đất, khu dân cư xây dựng mới

3. Các căn cứ pháp lý

3.1. Căn cứ pháp lý, pháp quy:

- Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND huyện Phú Lương về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến 2020;

- Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND huyện Phú Lương về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030;

- Thông báo số 135-TB/HU ngày 24/02/2021 của Huyện ủy Phú Lương thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy về việc nghiên cứu khảo sát, vị trí quy hoạch điểm dân cư nông thôn phía Bắc xã Phấn Mễ và tiếp nhận chi phí tài trợ lập quy hoạch.

- Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương thời kỳ 2021-2030.

- Quyết định số 3033/ QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.
- Quy hoạch mạng lưới giao thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021.
- Văn bản số 262/UBND-KTHT ngày 08/3/2021 của UBND huyện Phú Lương về việc tiếp nhận chi phí và lập quy hoạch chi tiết 1/500 điểm dân cư phía Bắc, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương.

- Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND huyện Phú Lương về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phố Giá - Dộc Mấu, huyện Phú Lương.

- Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND huyện Phú Lương Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phố Giá – Dộc Mấu, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương.

-  Các văn bản luật:

Luật Quy hoạch số 21/2017/ QH14, ngày  24/11/2017 của Quốc hội khóa XIV; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14.

- Các Nghị định của Chính Phủ:

Số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng; Số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Các Thông tư của Bộ Xây dựng:

Số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; Số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 hướng dẫn về Quy hoạch xây dựng nông thôn; Số 01-2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 14:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn;

- TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn – yêu cầu thiết kế.

3.2. Các nguồn tài liệu, số liệu

- Các bản đồ của đồ án Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến 2020 đã được phê duyệt theo Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND huyện Phú Lương.

- Các bản vẽ của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 

- Bản đồ đo vẽ địa hình, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng Hội kiến trúc sư Hà Nội lập;

- Bản đồ địa chính do địa chính Xã Phấn Mễ cấp;

- Các tài liệu quy hoạch và dự án liên quan trong khu vực quy hoạch.
PHẦN II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
1. Phạm vi, ranh giới, quy mô lập quy hoạch        
Khu đất nghiên cứu quy hoạch thuộc xóm Giá xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, có phạm vi ranh giới như sau:

- Phía Bắc giáp đường giao thông và đất nông nghiệp;

- Phía Đông giáp khu dân cư và đất nông nghiệp;

- Phía Nam giáp khu dân cư và đất nông nghiệp;

- Phía Tây giáp Quốc lộ 3 và khu dân cư.

Quy mô lập đồ án:

- Diện tích đất nghiên cứu đồ án quy hoạch khoảng: 9,35 ha.

- Quy mô dân số phát triển dự kiến trong khu vực quy hoạch: 1.292 người.

2. Phân tích hiện trạng các điểm dân cư mới      
2.1. Địa hình, địa mạo
Địa hình: Khu vực Quy hoạch của dự án có địa hình tương đối bằng phẳng, phần lớn diện tích đất quy hoạch là đất canh tác. Cao độ chênh lệch giữa điểm thấp nhất và cao nhất nằm trong ranh giới ước tính khoảng 2m.

2.2. Thủy văn

Lượng mưa trung bình năm từ 2000mm - 2500mm, cao nhất vào tháng 7 và thấp nhất vào tháng 1. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.Mưa bão tập trung vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Khu vực dự án không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thủy văn của các con sông và suối.
2.3.  Địa chất công trình

Căn cứ vào tài liệu địa chất trên địa bàn quy hoạch có thể kết luận sơ bộ: địa chất công trình khu vực nghiên cứu quy hoạch là tương đối phù hợp cho việc đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và hạ tầng v.v.v...

Trong khu vực quy hoạch không có nguồn tài nguyên, khoáng sản.

3. Hiện trạng sừ dụng đất và đánh giá đất xây dựng

3.1. Hiện trạng sử dụng đất

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp (đất trồng lúa, đất trồng trọt khác) chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là đất khác và đất xây dựng. Chi tiết được thể hiện trong bảng sau:

	BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	 STT 
	HẠNG MỤC
	KÝ HIỆU
	DIỆN TÍCH 
(M2)
	TỶ LỆ
(%)

	           1 
	ĐẤT MẶT NƯỚC
	MN
	2869,4
	3,1

	           2 
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	NN
	76331,0
	81,6

	 
	 
	NN-01
	17026,8
	 

	 
	 
	NN-02
	15550,2
	 

	 
	 
	NN-03
	34539,4
	 

	 
	 
	NN-04
	9214,6
	 

	           3 
	ĐẤT CÔNG TRÌNH HIỆN TRẠNG
	CT
	3864,4
	4,1

	 
	 
	CT-01
	453,4
	 

	 
	 
	CT-02
	962,6
	 

	 
	 
	CT-03
	2028,9
	 

	 
	 
	CT-04
	419,5
	 

	           4 
	ĐẤT NHÀ VĂN HÓA
	CC
	1398,0
	1,5

	           5 
	ĐẤT KHÁC
	 
	1825,5
	2,0

	 
	ĐẤT TRỐNG
	DT
	1055,7
	 

	 
	ĐẤT NGHĨA TRANG
	NT
	769,8
	 

	           6 
	GIAO THÔNG
	 
	7211,7
	7,7

	 
	ĐƯỜNG BÊ TÔNG
	 
	3686,8
	 

	 
	ĐƯỜNG NỘI ĐỒNG
	 
	3524,9
	 

	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT NGHIÊN CỨU
	 
	93500,0
	100


3.2. Đánh giá đất xây dựng

· Phần lớn diện tích trong khu vực quy hoạch là đất nông nghiệp có nền địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi phát triển xây dựng.
4. Hiện trạng dân cư
Trong khu vực nghiên cứu có một vài công trình nhà ở của các hộ gia đình sinh sống và phần đất ở  nằm tại mặt đường QL3 đã giao đất cho người dân.
5. Hiện trạng công trình hạ tầng xã hội

Trong khu vực nghiên cứu không có công trình nhà văn hóa đã xây dựng.

6. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
6.1. Hệ thống giao thông

Tuyến đường đối ngoại (Quốc lộ 3): tuyến đường chạy qua khu vực kết nối với tuyến đường liên huyện, qua khu vực với chiều dài khoảng 0,4 km, mặt đường từ 11,0-15,0m.

Hiện trạng khu vực lập quy hoạch có các tuyến đường nhựa và đường bê tông, đường đất phục vụ đi lại và sản xuất, mặt đường từ 2,0-6,0m.

6.2. Hệ thống cấp điện

Hiện tại, trong khu vực lập quy hoạch có tuyến điện cao thế 110kv chạy qua, và tuyến điện 35(22kv), tuyến điện trung thế định hướng sẽ hạ ngầm để đảm bảo mỹ quan và an toàn điện.
Trong khu vực có 1 trạm biến áp hiện trạng xóm Giá.

6.3. Hệ thống cấp nước

Hiện tại, trong các khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp nên không có hệ thống cấp nước sạch.

6.4. Hệ thống thoát nước

Trong các khu vực lập quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước đồng bộ, chỉ có các mương máng thủy lợi phục vụ việc sản xuất nông nghiệp. 

6.5. Xử lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường

Hiện tại, trong các khu vực lập quy hoạch không có các điểm thu gom và xử lý rác thải.

7. Đánh giá chung

7.1. Thuận lợi: 

· Các khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất ruộng, có địa hình bằng phẳng thuận lợi phát triển xây dựng.

7.2. Khó khăn:

· Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được yên cầu: Chưa có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước chưa có.

· Chi phí đầu tư xây dựng ban đầu lớn. 
PHẦN III. CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ÁP DỤNG CỦA ĐỒ ÁN
Các chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tuân thủ theo: 

- QCVN 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng;

- QCVN 14:2009/BXD về Quy hoạch xây dựng nông thôn;

- QCVN 07:2016/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật;

	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Chỉ tiêu đề xuất

	A
	Chỉ tiêu sử dụng đất

	1
	Đất ở
	≥ 25 m2/người

	2
	Đất công trình công cộng 
	≥ 05 m2/người

	2.1
	Nhà văn hóa (nhà sinh hoạt cộng đồng)
	≥ 1.000 m2/ công trình

	2.2
	Công trình thương mại dịch vụ
	≥ 300 m2/ công trình

	3
	Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	≥ 05 m2/người

	4
	Đất cây xanh công cộng
	≥ 02 m2/người

	B
	Tầng cao trung bình

	
	+ Nhà ở
	3 – 5 tầng

	
	+ Đất công trình công cộng
	1 – 3 tầng

	
	+ Công trình thương mại dịch vụ
	1 – 5 tầng

	C
	Mật độ xây dựng

	
	+ Công trình công cộng
	≤ 40%

	
	+ Công trình thương mại dịch vụ
	40 - 60%

	
	+ Nhà ở
	90 - 100%

	D
	Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

	1
	Diện tích đất giao thông đến cấp đường phân khu vực
	≥ 18% tổng diện tích đất quy hoạch

	2
	San nền
	Theo QH chung và các dự án liên quan, khu vực lân cận

	3
	Chỉ tiêu Cấp nước
	100%

	
	3.1.Cấp nước sinh hoạt
	≥ 80 lít/người-ngày đêm

	
	3.2.Cấp nước Công trình công cộng
	≥10 % Qsh

	
	3.3.Cấp nước tưới cây, rửa đường
	≥8 % Qsh

	
	3.4.Lưu lượng cấp nước chữa cháy
	≥15 lít/s

	
	+ Số lượng đám cháy đồng thời
	Chỉ 1 đám cháy đồng thời

	
	3.5.Nước dự phòng
	≤ 25% Qcấp

	4

	Chỉ tiêu Thoát nước
	

	
	3.1.Thoát nước bẩn sinh hoạt
	≤ 80 - 90% Qcấp

	
	3.2. Thoát nước mưa
	100% đường giao thông

	5
	Cấp điện
	

	
	4.1.Cấp điện nhà ở (Qsh)
	1000 kWh/người/năm

	
	4.2. Chiếu sáng công viên, vườn hoa
	0,5 W/m2

	
	4.3. Chiếu sáng đường phố
	1 W/m2

	
	4.4. Cấp điện công cộng, dịch vụ
	20-30 W/m2 sàn

	6
	Chất thải rắn
	0.9Kg/người-ngày


PHẦN IV. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
1. Các quan điểm, ý đồ quy hoạch

1.1. Các quan điểm quy hoạch

· Dựa trên cơ sở, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2025 để xác định tính chất và định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã Phấn Mễ nói chung. 

· Xây dựng tôn trọng hiện trạng và kết nối hài hòa với các khu vực dân cư lân cận.

· Bảo vệ và phát huy cảnh quan tự nhiên, các yếu tố thuần phong mỹ tục, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa của nhân dân địa phương.

· Kết hợp hài hòa các khu chức năng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trước mắt và lâu dài.

1.2. Định hướng quy hoạch:

· Kế thừa, khai thác yếu tố tự nhiên để xây dựng khu dân cư mới bằng việc tổ chức các nhóm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại kết hợp kiến trúc truyền thống của địa phương.

· Tạo dựng các khu dân cư mới có hạ tầng phát triển bền vững và phù hợp cảnh quan chung của xã…. 

· Các công trình công cộng, thương mại dịch vụ bố trí đảm bảo bán kính phục vụ nhu cầu người dân. 

· Bố trí xây dựng khu cây xanh trung tâm phục vụ tiện ích cho nhóm nhà ở.

· Tổ chức không gian hiện đại, có đặc trưng riêng, hài hòa với cảnh quan khu vực và phù hợp với Quy chuẩn xây dựng. 

· Mạng đường giao thông đảm bảo mặt cắt theo quy chuẩn, đảm bảo khoảng cách đủ để bố trí công trình ngầm như điện lực, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước cho toàn khu vực. 

· Các chỉ tiêu sử dụng hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, thoát nước thải được tính toán phù hợp với quy hoạch chung và tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. Đảm bảo khoảng cách cách ly an toàn với các nguồn ô nhiễm, công trình kỹ thuật. 

· Phối hợp với địa phương để thống nhất nội dung quy hoạch chi tiết khu vực nghiên cứu cũng như đấu nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận. 

· Hoàn trả hệ thống kênh mương tưới tiêu nông nghiệp.

2. Dự báo quy mô dân số các điểm dân cư

Dân cư trong khu vực dự kiến khoảng 1.292 người

3. Định hướng kiến trúc điểm dân cư mới 

Đây là khu vực nhà ở mới, vì vậy định hướng kiến trúc nhà ở nông thôn với tầng cao trung bình 5 tầng và mật độ xây dựng 90%-95% để tận dụng hiệu quả mặt bằng sử dụng đất. Các dãy nhở ở liền kề được xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. Vật liệu xây dựng chủ yếu là vật liệu địa phương tạo nét riêng độc đáo của khu dân cư mới...

Về kiến trúc công trình khuyến khích sự kế thừa và phát huy nét kiến trúc truyền thống, nếu được có thể thiết kế tô điểm bằng nét kiến trúc hiện đại phá cách.

Nhìn tổng thể khu dân cư mới có sự kết hợp hài hòa với các công trình hiện có như trường học, nhà văn hóa, dân cư xung quanh... từ đó vô hình chung biến điểm dân cư được xây dựng thành mô hình mẫu cho các quy hoạch điểm dân cư mới sau này.

Hệ thống giao thông nâng cấp và làm mới cần được bố trí hợp lý, đáp ứng sự phát triển chung của trong tương lai.

Bố trí quỹ đất nhà ở tái định cư cho các hộ gia đình.

4. Thiết kế đất ở

4.1. Nguyên tắc và phương pháp thiết kế: 

·  Phát huy các ưu điểm, các kinh nghiệm thực hiện triển khai tại các khu dân cư tương tự trên địa bàn cũng như các tại khu dân cư khác. Tránh; hạn chế tối đa các nhược điểm tại các khu dân cư khác khi đầu tư. Thiết kế phù hợp đặc điểm dân cư, đặc điểm kinh doanh dịch vụ bất động sản của khu, hài hòa lợi ích Nhà đầu tư, người sử dụng và môi trường sinh thái nhằm tạo môi trường tốt để phát triển bền vững. 

· ​ Tạo ra khu dân cư văn hoá với không gian khoáng đạt, thân thiện giúp cộng đồng sẽ dễ dàng tiếp cận với môi trường công cộng. 

· ​ Khai thác và bảo vệ những cảnh quan thiên nhiên và tạo nét đặc trưng riêng cho khu dân cư.

· ​ Khả năng thích nghi của khu dân cư phải linh hoạt, tích cực để tạo ra những cơ hội cho việc điều chỉnh sự phát triển trong tương lai khi cần. 

4.2. Giải pháp bố trí không gian: 

· Bố trí khu dân cư với hạt nhân là khu công viên cây xanh tiện ích tại trung tâm các nhóm nhà ở phục vụ chung người dân. Trục đường chính kết nối từ QL3, các công trình công cộng đảm bảo bán kính phục vụ khu vực. Công trình thương mại dịch vụ bố trí tại mặt ngoài QL3 giúp thu hút đầu tư phát triển.
·  Thiết lập hệ thống giao thông nội bộ trên cơ sở tính toán bố trí theo cơ cấu các loại đất. Hệ thống giao thông xác lập không gian tổng thể toàn khu, do đó yêu cầu tính toán về không gian tổng thể có lõi có trọng tâm, có các không gian vệ tinh hài hòa, phân bố hợp lý cũng từ hệ thống giao thông nội bộ. 

· Chiều cao tổng thể các hạng mục tạo lập cảnh quan tổng thể, hướng tuyến xác định hướng chủ đạo các công trình, do đó khi thiết kế phải tính toán đến điều kiện tự nhiên, tận dụng và phát huy các yếu tố có lợi, hạn chế các yếu tố bất lợi. Với điều kiện khí hậu cụ thể của khu vực cần phát huy hướng gió chủ đạo Đông Nam tạo thành hướng lưu thông trên các tuyến hoặc hướng đón tới các lô đất phía trước có không gian thoáng đãng. Ngoài ra cũng cần bố trí một số các lô đất theo các hướng Tây Nam + Đông Bắc phục vụ các nhu cầu cá nhân riêng khác, tuy nhiên bố trí tại các tuyến có phương án hạn chế ảnh hưởng bất lợi gió hại.

· ​ Tổ chức trục không gian kiến trúc với cây xanh và hệ thống giao thông kết nối điểm dân cư và với những vùng lân cận. 

· ​ Thiết lập công viên cây xanh với không gian rộng mở ở vùng trung tâm của khu kết hợp với cây xanh trên các tuyến đường, các tiều khu cây xanh…
5. Quy hoạch sử dụng đất
Khu dân cư Phố Giá - Dộc Mấu, huyện Phú Lương bao gồm các chức năng sử dụng đất chính như sau:

- Đất công cộng: Bao gồm các lô đất ký hiệu CC-01 và CC-02, là khu đất nhà văn hóa Xóm Giá hiện có cải tạo chỉnh trang, khu đất còn lại là xây dựng công trình công cộng khác phục vụ cho dân cư khu vực, tổng diện tích khoảng 3.153,9 m², mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao tối đa 3 tầng.

- Đất thương mại dịch vụ: Bao gồm các lô đất ký hiệu TMDV xây dựng công trình thương mại dịch vụ, công trình dịch vụ khác phục vụ nhu cầu người dân với tổng hiện tích khoảng 1.208,4 m², mật độ xây dựng 80% tầng cao 5 tầng.

- Đất cây xanh, mặt nước: Bao gồm các lô đất ký hiệu CX, xây dựng các khu vườn hoa, đường dạo, đường dạo, tiện tích vui chơi giải trí, thư giãn, thể thao... Diện tích đất khoảng 3.192,4 m² với mật độ xây dựng khoảng 5%, tầng cao 1 tầng chủ yếu là các công trình chòi nghỉ. Phần kênh mương hoàn trả với diện tích khoảng 540,7 m². Cây xanh hành lang bảo vệ lưới điện cao thế diện tích khoảng 2.279,3 m².

- Đất ở mới: Bao gồm các lô đất ký hiệu LK, TDC xây dựng công trình nhà ở liền kề và nhà ở tái định cư trong đó:

+ Đất ở liền kề gồm các ô ký hiệu từ LK với tổng diện tích khoảng 33.562,9 m², tầng cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng khoảng từ 90-95%;

+ Đất ở tái định cư gồm các ô ký hiệu từ TDC với tổng diện tích khoảng 1.366,6m², tầng cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng khoảng từ 90%;
- Đất hạ tầng kỹ thuật: Bao gồm lô đất HTKT với diện tích khoảng 512,2 m² xây dựng trạm xử lý nước thải với mật độ xây dựng 70%, tầng cao 1 tầng và đất chống cháy lan (hạ tầng kỹ thuật sau nhà) diện tích 1.941,8 m2.

- Đất giao thông: Bao gồm đường giao thông, hè đi bộ và bãi đỗ xe với tổng diện tích khoảng 45.741,8 m², trong đó:

+ Diện tích hành lang đường bộ: 4.856,3 m²;

+ Diện tích đường giao thông và hè đi bộ khoảng: 40.885,5 m²;

Bảng thống kê chi tiết sử dụng đất

	STT
	HẠNG MỤC
	KÝ HIỆU
	DIỆN TÍCH
(m2)
	MẬT ĐỘ XD TỐI ĐA
(%)
	TẦNG CAO TỐI ĐA
(tầng)
	HỆ SỐ SDĐ
(lần)
	TỶ LỆ
(%)
	SỐ LÔ
	DÂN SỐ
(người)

	 
	TỔNG
	 
	93.500,0
	 
	 
	 
	100,0
	323
	1.292

	1
	ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	TMDV
	1.208,4
	80,0
	5
	4,00
	1,3
	 
	 

	2
	ĐẤT CÔNG CỘNG
	CC
	3.153,9
	40,0
	3
	1,20
	3,4
	 
	 

	 
	ĐẤT NHÀ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
	CC-01
	1.792,5
	40,0
	3
	1,2
	 
	 
	 

	 
	ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	CC-02
	1.361,4
	40,0
	3
	1,2
	 
	 
	 

	3
	ĐẤT CÂY XANH - MẶT NƯỚC
	CX; CXCL;MN
	6.012,4
	5,0
	1
	0,05
	6,4
	 
	 

	3.1
	ĐẤT CÂY XANH NHÓM NHÀ Ở
	CX
	3.192,4
	5,0
	1
	0,05
	 
	 
	 

	 
	 
	CX-01
	1.694,0
	5,0
	1
	0,05
	 
	 
	 

	 
	 
	CX-02
	1.006,6
	5,0
	1
	0,05
	 
	 
	 

	 
	 
	CX-03
	195,1
	5,0
	1
	0,05
	 
	 
	 

	 
	 
	CX-04
	296,7
	5,0
	1
	0,05
	 
	 
	 

	3.2
	ĐẤT CÂY XANH HÀNH LANG BẢO VỆ LƯỚI ĐIỆN
	CXCL
	2.279,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CXCL-01
	431,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CXCL-02
	588,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CXCL-03
	1.259,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	MẶT NƯỚC (MƯƠNG HOÀN TRẢ)
	MN
	540,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	MN-01
	114,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	MN-02
	154,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	MN-03
	272,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ĐẤT Ở MỚI
	 
	34.929,5
	90-95
	5
	4,5-4,75
	37,4
	323
	1.292

	4.1
	ĐẤT Ở THẤP TẦNG - NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK
	33.562,9
	90-95
	5
	4,5-4,75
	 
	311
	1.244

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-01
	1.340,2
	90,0
	5
	4,50
	 
	11
	 

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-02
	6.566,7
	90,0
	5
	4,25
	 
	54
	 

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-03
	2.327,5
	95,0
	5
	4,75
	 
	23
	 

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-04
	4.072,0
	90,0
	5
	4,50
	 
	36
	 

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-05
	3.299,1
	95,0
	5
	4,75
	 
	33
	 

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-06
	601,3
	95,0
	5
	4,75
	 
	6
	 

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-07
	696,0
	95,0
	5
	4,75
	 
	7
	 

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-08
	1.934,9
	95,0
	5
	4,75
	 
	19
	 

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-09
	1.694,0
	95,0
	5
	4,75
	 
	18
	 

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-10
	4.072,0
	90,0
	5
	4,50
	 
	36
	 

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-11
	2.218,0
	95,0
	5
	4,75
	 
	22
	 

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-12
	1.716,2
	95,0
	5
	4,75
	 
	16
	 

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-13
	2.238,0
	95,0
	5
	4,75
	 
	24
	 

	 
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-14
	787,0
	95,0
	5
	4,75
	 
	6
	 

	4.2
	TÁI ĐỊNH CƯ
	TDC
	1.366,6
	90,0
	5
	4,50
	 
	12
	48

	5
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	HTKT
	2.454,0
	70,0
	1
	0,7
	2,6
	 
	 

	 
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	HTKT
	512,2
	70
	1
	0,70
	 
	 
	 

	 
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬ SAU NHÀ
	 
	1.941,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ĐẤT GIAO THÔNG
	 
	45.741,8
	 
	 
	 
	48,9
	 
	 

	6.1
	ĐƯỜNG GIAO THÔNG
	 
	40.885,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	HÀNH LANG ĐƯỜNG BỘ
	 
	4.856,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CXGT-01
	2.252,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CXGT-02
	2.365,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CXGT-03
	63,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CXGT-04
	92,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CXGT-05
	82,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan
6.1.  Bố cục không gian kiến trúc
Cùng với sự phát triển đi lên của tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên thì nhu cầu về nhà ở của người dân cũng tăng lên, trên cơ sở đó bố cục không gian khu ở thành các không gian chính:

- Khu dân cư với loại hình nhà ở liền kề được bố trí theo nhóm với hạt nhân là các khu cây xanh, các công trình nhà ở tiếp giáp với các mặt đường lớn được tổ chức các dãy nhà theo tuyến phố sầm uất, nhộn nhịp cho khu vực.

- Hệ thống các công trình hạ tầng xã hội bao gồm nhà văn hóa xóm Giá 1 (hiện có) và công cộng quy hoạch mới bố trí  đảm bảo bán kính phục vụ cho khu dân cư và khu vực lân cận.

- Hệ thống các khu cây xanh, khuôn viên công cộng được bố trí ở lõi các nhóm nhà ở trong khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân dễ dàng tiếp cận sử dụng. Ngoài ra hệ thống cây xanh, mặt nước hoàn trả còn được bố trí kết hợp với hành lang bảo vệ lưới điện cùng hệ thống giao thông tạo thành tuyến cảnh quan điểm nhấn chính cho khu dân cư. 

6.2. Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan

· Đối với các lô đất xây dựng:

· Các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch, thể loại công trình đ​ược quy định cho từng lô đất  trên “Bảng thống kê chi tiết quy hoạch sử dụng đất”, cần đư​ợc tuân thủ khi thiết kế công trình. Hình dáng, kích thư​ớc của các công trình kiến trúc trong bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc sẽ đ​ược xác định cụ thể ở giai đoạn lập dự án. 

· Công trình xây dựng tuân thủ quy định tại Quy hoạch chi tiết được phê duyệt, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, các tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành khác.

· Đối với không gian các nhóm nhà ở: 

· Đảm bảo tính liên hệ, kết nối chặt chẽ về không gian cảnh quan giữa các nhóm dân cư mới và không gian cảnh quan của khu vực.

· Kết hợp điều kiện về địa hình tự nhiên và hệ thống cây xanh, mặt nước, giao thông tạo ra không gian kết nối liên thông, thông gió tự nhiên và cải thiên môi trường.

· Đối với các công trình kiến trúc:

· Các công trình kiến trúc trong các điểm dân cư mới đảm bảo hài hòa thống nhất giữa công trình xây dựng mới và các công trình sửa chữa, cải tạo về hình thức kiến trúc, vật liệu sử dụng, màu sắc cho mái và trang trí mặt ngoài nhà.

· Mặt ngoài công trình kiến trúc không đ​ược sử dụng màu sắc, vật liệu gây ảnh hưởng tới thị giác, sức khoẻ con người, yêu cầu về vệ sinh và an toàn giao thông.

· Hình thức kiến trúc các công trình trong khu dân cư cần có sự hài hòa theo phong cách thống nhất, thể hiện được sắc thái riêng. 
· Đối với công trình cần có hình thức kiến trúc hiện đại tạo được nhịp điệu. Công trình sử dụng vật liệu ngoại thất hoàn thiện có chất lượng cao hài hòa về mầu sắc, chất liệu, các mảng đặc, rỗng. 
· Các công trình thương mại dịch vụ, chòi nghỉ có hình thức đa dạng, nhưng theo phong cách thống nhất. Kiến trúc công trình đảm bảo phù hợp điều kiện khí hậu, tiết kiệm năng lượng.
· Đối với cây xanh cảnh quan: 

Trồng các loại cây phù hợp với chức năng và tính chất của khu vực, đảm bảo môi trường sinh thái; lựa chọn loại cây trồng có sự phối hợp màu sắc hài hoà, sinh động tạo nét đặc trưng riêng cho khu vực.

PHẦN V. QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Quy hoạch hệ thống giao thông 

1.1. Cơ sở thiết kế

· Mạng lưới giao thông của khu dân cư được nghiên cứu trên cơ sở các tài liệu, số liệu sau : 

· Bản đồ khảo sát địa hình khu vực tỷ lệ 1/500.

· QCVN 01/2021/BXD: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng”. 

· TCVN 4054: 2005 - Đường ôtô - Tiêu chuẩn thiết kế

· TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn-Yêu cầu thiết kế.

· 22TCN 211-06: tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm.

· 22TCN 223-95: tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng.

· Các tài liệu liên quan khác.

1.2. Nguyên tắc thiết kế

· Phù hợp với quy hoạch chung của địa phương (huyện, thành phố), kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường quốc gia đường tỉnh và đường huyện. 

· Khớp nối mạng đường của khu vực nghiên cứu với mạng đường của các khu vực xung quanh cũng như với các khu dự án và các hồ sơ chỉ giới đã cấp có liên quan.

· Kế thừa mạng lưới hiện trạng các tuyến đường trong phạm vi quy hoạch.

· Nghiên cứu đầy đủ mạng lưới các giao thông đối ngoại hiện có, có giải pháp đấu nối hợp lý với hệ thống giao thông trong khu vực.

· Hình thành mạng lưới giao thông mới đồng bộ, hiện đại phù hợp giai đoạn trước mắt và trong các giai đoạn phát triển tiếp sau của khu vực.

· Phân cấp mạng đường hợp lý, rõ ràng, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm tổ chức hoạt động giao thông hiệu quả và an toàn.

· Xác định các bãi đỗ xe đảm bảo đáp ứng nhu cầu của bản thân và nhu cầu của khách vãng lai.

· Tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

1.3. Giải pháp thiết kế

a. Giao thông đối ngoại

          Tuyến đường quốc lộ 3(mặt cắt A-A), tuyến đường với mặt đường rộng 15,0m, hành lang bảo vệ an toàn đường bộ hai bên mỗi bên rộng 17,0m.

b. Giao thông nội bộ

Mặt cắt 1-1:  Bề rộng mặt cắt đường 25,0m.

   Lòng đường:                 8,5x2=17(m)

   Hè đường:                     4,0 (m)

Mặt cắt 2-2:  Bề rộng mặt cắt đường 11,0-13,0m.

   Lòng đường:                 7,0(m)

   Hè đường:                     1,0-3,0 (m)

Mặt cắt 3-3 theo quy hoạch chung lộ giới là 27,5m, đoạn qua dự án đề xuất mở rộng phần lòng đường 4,25m về phía dự án, và bố trí vỉa hè rộng 3,0m. Đảm bảo kết nối đồng bộ dự án và bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi ngầm.
Lòng đường:                 9,75(m)

Hè đường:                 3,0 (m)

Mặt cắt 4-4:  Bề rộng mặt cắt đường 12,5m.

   Lòng đường:                 7,5(m)

   Hè đường 1 bên:            5,0 (m)

· Độ dốc ngang dưới lòng đường i = 2%, độ dốc ngang trên vỉa hè  i = 1,5%.

  Bảng tổng hợp khối lượng giao thông.
	BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG GIAO THÔNG

	TT
	Số hiệu mặt cắt
	Chiều dài (m)
	Mặt cắt ngang (m)
	Diện tích (m2)

	
	
	
	Phân cách
	Lòng đường
	Hè đường, hành lang an toàn
	Tổng
	Tổng

	I
	Đường 

đối ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mặt cắt A-A
	425
	0,00
	15,00
	13,00-17,00
	49,00
	7.012,8

	II
	Đường

nội bộ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mặt cắt 1-1
	282
	0,00
	8,50x2
	4,00x2
	25,00
	7.050,0

	2
	Mặt cắt 2-2
	2.311
	0,00
	3,50x2
	1.00-3.00
	13,00
	25.421,0

	3
	Mặt cắt 3-3
	151
	0,00
	7.00+2.75
	3.00+3.75+1.00+10.00
	27,50
	1.758,0

	4
	Mặt cắt 4-4
	360
	0,00
	3,75x2
	5,00
	12,50
	4.500

	Tổng diện tích đất giao thông
	3.529
	 
	45.741,8

	Tổng diện tích đất khu quy hoạch: 93.500,0 m2 (9,35ha) 

	Tỷ lệ đất giao thông: 48.9%


2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

2.1. Quy hoạch san nền

2.1.1. Căn cứ thiết kế

· Căn cứ quy hoạch chung xây dựng xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030;
· TCVN 4447-2012: Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

· TCXD 40- 87: Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán.

· TCXD 51-1984: Tiêu chuẩn thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình.

· Bản đồ khảo sát địa hình khu vực tỷ lệ 1/500.

· Căn cứ các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2.1.2. Nguyên tắc thiết kế

Quy hoạch san nền phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

· Không san đắp nền khi chưa xác định được vị trí xây dựng công trình và chưa có quy hoạch thoát nước mưa. 

· Phải quy hoạch san đắp nền cho phần đất xây dựng công trình (Nhà ở, nhà và công trình công cộng, đường giao thông). Phần đất còn lại được giữ theo địa hình tự nhiên. 

· Đảm bảo nước mưa thoát nhanh và không gây xói lở nền đường, nền công trình. 

· Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp.

· Nghiên cứu các tài liệu hiện trạng, các cao độ khống chế căn cứ theo đường giao thông, cao độ trung bình của khu vực. 

· Thiết kế san nền này là thiết kế san nền sơ bộ để tạo mặt bằng vào thi công xây dựng công trình khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

· Trước khi san lấp phải bóc hữu cơ bề mặt trung bình 0,3m và đất hữu cơ được đắp vào vị trí trồng cây xanh hoặc đem tới bãi thải. 

2.1.3. Giải pháp san nền.

         -  Cao độ nền khu vực được xác định trên cơ sở cao độ san nền khu vực hiện có (cao độ khu dân cư, làng xóm, các công trình hiện có), và cao độ nền của tuyến đường Quốc Lộ 3 hiện trạng: Lựa chọn: Hxd từ 44,30m đến 46,65m.
· Do khu đất lập quy hoạch có địa hình chủ yếu là đất ruộng, đất trống về phía giải pháp san nền khu vực sao cho phù hợp với cao độ nền dân cư lân cận, phải đảm bảo thoát nước hiệu quả. 

· Đối với đường giao thông khi xây dựng tuyến mới hoặc mở rộng, cải tạo cần phải đầm, nén chặt và chú ý đến các công trình ngầm trên tuyến. Các chỉ tiêu kỹ thuật phải đảm bảo đúng quy trình, quy phạm. 

· San nền theo lô đất với giới hạn lô là chỉ giới đường đỏ các đường giao thông. San nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với độ chênh cao hai đường đồng mức là 0,05 m, dốc khoảng 0,4% đảm bảo thoát nước tự chảy, san nền theo dạng mui rùa, dốc tư lô đất về đường giao thông xung quanh. 

· San nền bằng đất đồi, đầm nén độ chặt yêu cầu là K=0,9.

· Đắp đất theo quy phạm thiết kế thi công và nghiệm thu công tác đất và công trình bằng đất. 

· Tại các khu vực san lấp giáp ranh với các khu dân cư hiện trạng để đảm bảo tính ổn định cho nền đất san lấp và giải quyết chênh lệch cao độ giữa 2 khu sẽ tiến hành xây dựng các tuyến tường chắn đất và kè đá để ổn định nền đất. 

· Độ dốc nền tối thiểu để giảm thiểu khối lượng san nền.

· Trước khi san lấp cần loại bổ rác hữu cơ trên nền hiện hữu để đảm bảo cường độ cho nền xây dựng công trình.

* Một số điểm cẩn lưu ý: 

· Trước khi thi công Chủ đầu tư cần tiến hành điều tra khảo sát các công trình ngầm trong khu vực (các tuyến ống truyền dẫn, tuyến điện cao thế..v..v..) nếu có cần liên hệ với các cơ quan quản lý các công trình kỹ thuật nói trên để có biện pháp xử lý hoặc di chuyển theo quy hoạch, đảm bảo an toàn cho thi công và sử dụng công trình.

· San nền trong đồ án này chỉ là san nền sơ bộ. Trong giai đoạn sau cần tiến hành san nền hoàn thiện phù hợp với tổng mặt bằng từng lô đất và phù hợp với cao độ khống chế trong bản vẽ này.

2.1.4. Tính toán khối lượng san nền

· Công tác san nền được san cục bộ cho từng lô đất. Khối lượng tính toán theo phương pháp đường đồng mức thiết kế được thể hiện chi tiết trong bản vẽ Quy hoạch san nền và thoát nước mưa.

Khối lượng san nền được tính toán theo công thức:

V=HtbxF 

Trong đó:     

· V: Khối lượng ô lưới (m3)

· Htb: Cao độ thi công trung bình (m)

· F: Diện tích ô lưới (m2).

2.1.5. Chi tiết các khu cần san lấp

Chi tiết các lô san lấp được thể hiện trong bảng sau:

 Bảng tổng hợp khối lượng san lấp.
	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG SAN NỀN 

	TT 
	Hạng mục 
	Diện tích (m2)
	Chiều cao đào (m)
	Chiều cao
 đắp (m)
	Khối lượng đào (m3)
	Khối lượng đắp (m3)

	1
	Lô-01 
	4.520,0
	--
	1,6
	--
	7.232,0

	2
	Lô-02
	1.006,6
	--
	2,0
	--
	2.013,2

	3
	Lô-03
	2.084,9
	--
	1,5
	--
	3.127,4

	4
	Lô-04
	2.056,5
	--
	1,5
	--
	3.084,8

	5
	Lô-05
	3.538,0
	--
	2,0
	--
	7.076,0

	6
	Lô-06
	2.358,0
	--
	2,2
	--
	5.187,6

	7
	Lô-07
	1.928,8
	--
	2,2
	--
	4.243,4

	8
	Lô-08
	1.271,7
	--
	2,2
	--
	2.797,7

	9
	Lô-09
	2.338,0
	--
	2,2
	--
	5.143,6

	10
	Lô-10
	2.852,6
	--
	2,4
	--
	6.846,2

	11
	Lô-11
	1.607,5
	--
	1,4
	--
	2.250,5

	12
	Lô-12
	4.252,0
	--
	1,8
	--
	7.653,6

	13
	Lô-13
	2.447,5
	--
	2,0
	--
	4.895,0

	14
	Lô-14
	3.459,7
	--
	1,5
	--
	5.189,6

	15
	Lô-15
	6.934,7
	--
	2,0
	--
	13.869,4

	16
	Lô-16
	869,6
	
	0,3
	 
	260,9

	I 
	Diện tích vét hữu cơ 
	43.526,1
	 
	 
	 
	 

	II
	Khối lượng vét hữu cơ 0.3m 
	 
	 
	 
	13.057,83
	 

	III
	Khối lượng đắp bù hữu cơ 
	 
	 
	 
	 
	13.057,8

	IV 
	Tổng khối lượng đào đắp 
	 
	 
	 
	13.057,83
	93.928,6

	V
	Chiều dài đoạn tường chắn, kè đá là 459m 


· Giải pháp tường chắn 

Kè đá được xây dựng nằm trong ranh giới dự án. Tổng chiều dài tuyến là 459 m. Trong đó:

+ Kè đá có chiều cao Htb= 1,7(m). Chiều dài tường chắn  độ dài khoảng L=224,8 (m) ở phía lô đất giáp đường hiện trạng phía Nam dự án. Kết cấu tường chắn sử dụng kè đá hộc. 

+ Kè đá có chiều cao Htb= 2,2(m). Chiều dài tường chắn độ dài khoảng L=234 (m) ở phía lô đất giáp đường hiện trạng phía Bắc dự án. Kết cấu tường chắn sử dụng kè đá hộc. 

2.2. Quy hoạch thoát nước

2.2.1. Căn cứ thiết kế

· Các tiêu chuẩn, quy phạm Việt Nam và tài liệu căn cứ được áp dụng để tính toán hệ thống thoát nước mưa:

· Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
· TCXD 7957-2008: Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.

· QCXDVN 01-2021: BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

· QCVN 08-2008: BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

· QCVN 08-2009: BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị.

· QCVN 07-2016: BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

· Các giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và giao thông của dự án.

2.2.2. Nguyên tắc thiết kế
· Sử dụng hệ thống thoát nước mưa chảy riêng 

· Tận dụng địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

· Mạng lưới thoát nước có chiều dài các tuyến rãnh và các tuyến cống thoát nước ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất.

· Hạn chế giao cắt của hệ thống thoát nước với các công trình ngầm khác trong quá trình vạch mạng lưới.

· Độ dốc cống thoát nước cố gắng bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, đảm bảo điều kiện làm việc về thuỷ lực cũng như giảm khối lượng đào đắp.

· Mạng lưới thoát nước mưa phải phù hợp với hướng dốc san nền quy hoạch, phù hợp với tình hình hiện trạng và các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xung quanh.

2.2.3. Giải pháp thiết kế
· Hệ thống thoát nước khu đất trong quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

· Hướng thoát nước chính: từ Bắc xuống Nam thoát về mương hiện trạng.
· Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế đến từng lô đất xây dựng công trình. Nước mưa trong lô đất xây dựng công trình được thoát vào các tuyến cống thoát nước mưa bố trí dọc các trục đường quy hoạch rồi thoát ra các cống thoát nước chính rồi xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực:

· Diện tích lưu vực thoát nước lựa chọn đảm bảo kích thước đường kính cống không quá lớn và độ sâu chôn cống phù hợp. 

· Hệ thống cống thoát nước mưa thiết kế được xây dựng bằng cống hộp và cống tròn bê tông cốt thép chịu lực đúc sẵn đường kính cống tròn BTCT, D400, D600, D800. Trên cơ sở tính toán cụ thể (không để xảy ra ngập úng)… Trên hệ thống thoát nước có bố trí các công trình kỹ thuật như: giếng thu nước mưa, giếng kiểm tra v.v... theo quy định hiện hành. Cống được nối theo phương pháp nối đỉnh.

· Tuyến cống hộp Bxh=2,0x3,0m hoàn trả mương hiện trạng với chiều dài  459m.

2.2.4. Mạng lưới thoát nước mưa 

· Thu gom nước mặt trên đường sử dụng hố ga thăm nước mưa và hố ga thu kết hợp thăm nước mưa. 

· Hệ thống thoát nước sử dụng cống tròn bê tông cốt thép. Độ dốc dọc tuyến cống là 1/D. Hệ thống thoát nước đảm bảo đầy đủ, đồng bộ từ tuyến thoát nước đến các công trình trên tuyến như giếng thu, giếng thăm đúng các yêu cầu kỹ thuật.

	Bảng tổng hợp khối lượng thoát nước mưa

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống tròn D600
	M
	2397

	2
	Cống tròn D800
	M
	428

	3
	Cống hộp BxH=2.0x3.0
	M
	459

	4
	Ga thăm
	Cái
	27

	5
	Ga thu thăm kết hợp
	Cái
	93

	6
	Ga thu trực tiếp
	Cái
	77

	7
	Điểm xả
	Cái
	1


3. Quy hoạch cấp nước

3.1. Cơ sở thiết kế

· QCVN 01/2021/BXD: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng”. 

· TCXDVN 33: 2006 "Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình" - Tiêu chuẩn thiết kế 

· Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống phòng chống cháy cho nhà và công trình TCVN 2622:1995.

· Cấp nước thuật ngữ và định nghĩa (TCVN 4037-2012).


· Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam.

· Căn cứ quy hoạch chung xây dựng xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
3.2. Nguyên tắc thiết kế:

· Tuân thủ hướng cấp nước theo quy hoạch đã được phê duyệt.

· Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế là mạng vòng khép kín kết hợp mạng nhánh.

· Việc tính toán mạng lưới dựa trên các cơ sở sau: Áp lực nước tại điểm tiêu thụ không được nhỏ hơn 16m trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn 10 m khi có cháy xảy ra.

· Mạng lưới đường ống được tính toán thiết kế đảm bảo trong hai trường hợp bất lợi nhất:

· Giờ dùng nước lớn nhất.

· Giờ dùng nước lớn nhất khi có cháy xảy ra.

· Trên các tuyến ống cấp nước bố trí trụ cứu hoả để lấy nước chữa cháy. Khoảng cách các trụ chữa cháy là từ 100-150m.

· Thiết kế mạng nhánh cụt đối với các tuyến phân phối và dịch vụ.

· Đảm bảo cấp nước liên tục, an toàn cho mạng lưới đường ống cấp nước về lưu lượng cũng như áp lực nước đến điểm bất lợi nhất trên hệ thống cấp nước.

· Cấp nước trực tiếp đối với nhà thấp tầng, khu dân cư hiện hữu. 

3.3. Chỉ tiêu cấp nước

· Nước sinh hoạt: 80 l/người/ngày đêm.

· Nước tưới cây: 3 l/m2 – ngđ.

· Nước rửa đường : 0,5 l/m2 – ngđ.

· Lưu lượng nước chữa cháy: 15 l/s.

3.4. Nhu cầu cấp nước

Các nguồn tiêu thụ nước bao gồm:

· Điểm sinh hoạt văn hóa khu dân cư, công viên cây xanh.

· Khu dân cư mới

· Nước tưới cây, nước rửa đường giao thông.

· Nước chữa cháy. 

Tổng nhu cầu cấp nước của khu vực là 160,96 m3/ngđ. Nhu cầu lớn nhất khi có cháy xảy ra là 330,12 m3/ngđ. Chi tiết được thể hiện trong các bảng sau:

 Bảng nhu cầu cấp nước.

	STT
	HẠNG MỤC
	KÝ HIỆU
	Quy mô tính toán
	Chỉ tiêu
	 Qtt (m3/ngđ)

	 
	TỔNG
	 
	Khối lượng
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	

	1
	ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	TMDV
	4.834
	2
	l/m2 sàn
	9,67

	2
	ĐẤT CÔNG CỘNG
	CC
	 
	 
	 
	 

	 
	ĐẤT NHÀ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
	CC-01
	2.151
	2
	l/m2 sàn
	4,30

	 
	ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	CC-02
	1.634
	2
	l/m2 sàn
	3,27

	3
	ĐẤT CÂY XANH - MẶT NƯỚC
	CX; CXCL;MN
	 
	 
	 
	 

	3.1
	ĐẤT CÂY XANH NHÓM NHÀ Ở
	CX
	3.192,4
	3
	l/m2
	9,58

	3.2
	ĐẤT CÂY XANH HÀNH LANG BẢO VỆ LƯỚI ĐIỆN
	CXCL
	2.279,3
	3
	l/m2
	6,84

	3.3
	MẶT NƯỚC (MƯƠNG HOÀN TRẢ)
	MN
	 
	 
	 
	 

	4
	ĐẤT Ở MỚI
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	ĐẤT Ở THẤP TẦNG - NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK
	1.244
	80
	l/người
	99,52

	4.2
	TÁI ĐỊNH CƯ
	TDC
	48
	80
	l/người
	3,84

	5
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	HTKT
	 
	 
	 
	 

	 
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	HTKT
	358,5
	3
	l/m2 sàn
	1,08

	 
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬ SAU NHÀ
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ĐẤT GIAO THÔNG
	 
	 
	 
	 
	 

	6,1
	ĐƯỜNG GIAO THÔNG
	 
	40.885,5
	0,5
	l/m2
	20,44

	6,2
	HÀNH LANG ĐƯỜNG BỘ
	 
	4.856,3
	0,5
	l/m2
	2,43

	I
	TỔNG Qtt
	160,96

	II
	LƯỢNG NƯỚC DỰ PHÒNG RÒ RỈ Qrr=15%Qtt
	24,14

	III
	TỔNG LƯU LƯỢNG CẤP NƯỚC LỚN NHẤT TRONG NGÀY Qngày max=1,2(Qtt+Qrr)
	222,12

	IV
	NƯỚC CẤP CỨU HỎA-2 ĐÁM CHÁY LƯU LƯỢNG CẤP 15L/S TRONG 3 GIỜ
	108

	V
	TỔNG NHU CẦU CẤP NƯỚC CHO DỰ ÁN
	330,12


3.5. Nguồn nước

Nguồn nước: Nguồn nước cấp cho khu vực được dự kiến lấy đường ống cấp nước D200 từ nhà máy nước tại thị trấn Đu theo định hướng quy hoạch thị trấn Đu.

3.6. Mạng lưới đường ống

· Được thiết kế là mạng vòng kết hợp mạng nhánh cụt theo nguyên tắc cấp trực tiếp từ các tuyến ống phân phối và dịch vụ có đường kính D50÷D110mm (việc bố trí bể chứa và trạm bơm cục bộ trong các công trình phải được tính toán cụ thể); đường ống phân phối lấy nước từ mạng lưới cấp nước (việc bố trí bể chứa và trạm bơm cục bộ trong các công trình sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn sau).

· Các tuyến ông cấp nước phân phối được bố trí trên hè, đảm bảo khoảng cách ly an toàn đối với các công trình ngầm khác theo quy chuẩn quy định.

· Mạng lưới cấp nước sạch được thiết kế mới, sử dụng đường ống đi ngầm.

· Trên cơ sở lưu lượng nước tổng và lưu lượng nước cung cấp cho các hộ tiêu thụ lựa chọn mạng lưới tuyến ống cấp nước bao gồm các kích thước:

· Đường ống cấp nước sử dụng ống từ D50mm.

Bảng khối lượng cấp nước.

	Bảng thống kê khối lượng cấp nước

	Stt
	Hạng mục
	Khối lượng
	Đơn vị

	1
	Ống cấp nước D110
	1844
	M

	2
	Ống cấp nước D50
	2290
	M

	3
	Trụ cứu hỏa
	12
	Trụ

	4
	Đồng hồ tổng
	1
	Cái

	5
	Van xả cặn
	1
	Cái

	6
	Van xả cặn
	1
	Cái


4. Quy hoạch cấp điện.

4.1. Căn cứ thiết kế

· Căn cứ Quy hoạch chung xây dựng xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
· Chỉ tiêu và cơ sở áp dung cho tính toán điện năng tiêu thụ trong công trình cho áp dụng theo;

· QCVN 01/2021/BXD: “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng”. 

· Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam.

· TCXDVN 33-2005 - Chiếu sáng bên ngoài và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.

4.2. Chỉ tiêu cấp điện

· Công trình công cộng
                                           0,03 KW/m2.sàn

· Đất thương mại dịch vụ, chợ          
                                          0,03 KW/m2.sàn

· Đất dân cư                                     
                                           1,25 Kw/người

· Chiếu sáng giao thông chính                
                                    1,0W/m2

· Chiếu sáng cây xanh                                    
                        0,5W/m2

Bảng nhu cầu sử dụng điện.

	STT
	HẠNG MỤC
	KÝ HIỆU
	Quy mô tính toán
	Chỉ tiêu
	Công suất đặt
Ptt 
(KW)
	Hệ số đồng thời
Kđt
	Hệ số CosØ
	Hệ số dp phát triển
Kdp
	Nhu cầu Stt
(KVA)

	
	TỔNG
	
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	
	
	
	
	

	1
	ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	TMDV
	4.834
	m2 sàn
	0,03
	kw/m2 sàn
	145,01
	0,60
	0,85
	1,1
	112,59

	2
	ĐẤT CÔNG CỘNG
	CC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ĐẤT NHÀ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
	CC-01
	2.151
	m2 sàn
	0,03
	kw/m2 sàn
	64,53
	0,60
	0,85
	1,1
	50,11

	
	ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	CC-02
	1.634
	m2 sàn
	0,03
	kw/m2 sàn
	49,01
	0,60
	0,85
	1,1
	38,06

	3
	ĐẤT CÂY XANH - MẶT NƯỚC
	CX; CXCL;MN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	ĐẤT CÂY XANH NHÓM NHÀ Ở
	CX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CX-01
	1.694,0
	m2
	0,0005
	kw/m2
	0,85
	0,60
	0,85
	1,1
	0,66

	
	
	CX-02
	1.006,6
	m2
	0,0005
	kw/m2
	0,50
	0,60
	0,85
	1,1
	0,39

	
	
	CX-03
	195,1
	m2
	0,0005
	kw/m2
	0,10
	0,60
	0,85
	1,1
	0,08

	
	
	CX-04
	296,7
	m2
	0,0005
	kw/m2
	0,15
	0,60
	0,85
	1,1
	0,12

	3.2
	ĐẤT CÂY XANH HÀNH LANG BẢO VỆ LƯỚI ĐIỆN
	CXCL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CXCL-01
	431,8
	m2
	0,0005
	kw/m2
	0,22
	0,60
	0,85
	1,1
	0,17

	
	
	CXCL-02
	588,5
	m2
	0,0005
	kw/m2
	0,29
	0,60
	0,85
	1,1
	0,23

	
	
	CXCL-03
	1.259,0
	m3
	0,0005
	kw/m3
	0,63
	0,60
	0,85
	1,1
	0,49

	3.3
	MẶT NƯỚC (MƯƠNG HOÀN TRẢ)
	MN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MN-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MN-02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MN-03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ĐẤT Ở MỚI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	ĐẤT Ở THẤP TẦNG - NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-01
	44
	người
	1,25
	Kw/người
	55,00
	0,70
	0,85
	1,1
	49,82

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-02
	216
	người
	1,25
	Kw/người
	270,00
	0,70
	0,85
	1,1
	244,59

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-03
	92
	người
	1,25
	Kw/người
	115,00
	0,70
	0,85
	1,1
	104,18

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-04
	144
	người
	1,25
	Kw/người
	180,00
	0,70
	0,85
	1,1
	163,06

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-05
	132
	người
	1,25
	Kw/người
	165,00
	0,70
	0,85
	1,1
	116,56

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-06
	24
	người
	1,25
	Kw/người
	30,00
	0,70
	0,85
	1,1
	27,18

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-07
	28
	người
	1,25
	Kw/người
	35,00
	0,70
	0,85
	1,1
	31,71

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-08
	76
	người
	1,25
	Kw/người
	95,00
	0,70
	0,85
	1,1
	86,06

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-09
	72
	người
	1,25
	Kw/người
	90,00
	0,70
	0,85
	1,1
	81,53

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-10
	144
	người
	1,25
	Kw/người
	180,00
	0,70
	0,85
	1,1
	126,00

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-11
	88
	người
	1,25
	Kw/người
	110,00
	0,70
	0,85
	1,1
	99,65

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-12
	64
	người
	1,25
	Kw/người
	80,00
	0,70
	0,85
	1,1
	72,47

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-13
	96
	người
	1,25
	Kw/người
	120,00
	0,70
	0,85
	1,1
	108,71

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-14
	24
	người
	1,25
	Kw/người
	30,00
	0,70
	0,85
	1,1
	27,18

	4.2
	TÁI ĐỊNH CƯ
	TDC
	48
	người
	1,25
	Kw/người
	60,00
	0,70
	0,85
	1,1
	54,35

	5
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	HTKT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	HTKT
	Tạm tính
	50,00
	0,60
	0,85
	1,1
	38,82

	
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬ SAU NHÀ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ĐẤT GIAO THÔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,1
	ĐƯỜNG GIAO THÔNG
	
	40.885,5
	m2
	0,001
	kw/m2
	40,89
	0,60
	0,85
	1,1
	31,75

	6,2
	HÀNH LANG ĐƯỜNG BỘ
	
	4.856,3
	m2
	0,001
	kw/m2
	4,86
	0,60
	0,85
	1,1
	3,77

	
	TỔNG NHU CẦU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.557,66


4.3. Mạng lưới cấp điện

· Nguồn điện: Được lấy từ đường điện 35(22KV) hiện có chạy qua dự án.

· Lưới điện cao thế 110kv chạy qua dự án đảm bảo hành lang an toàn tuyến điện (khoảng cách 4,0m) theo nghị định 100.

· Lưới điện trung thế 35kv hoàn trả sẽ được hạ ngầm để đảm bảo phù hợp cảnh quan và an toàn điện. (xem chi tiết ở bản vẽ cấp điện).
· Lưới điện 22KV: Để cung cấp điện cho khu tổ hợp xây dựng tuyến cáp ngầm 22KV rẽ nhánh từ đường dây 22KV đến các trạm biến áp 22/0,4KV đặt tại khu vực cây xanh từ đó cung cấp điện cho từng hộ dân trong dự án.
· Trạm biến áp: Hiện tại khu vực có 1 trạm biến áp Xóm Gía phía Bắc di chuyển vị trí trạm , nâng cấp cải tạo với công suất 320KVA. Xây dựng mới 02 trạm biến áp tại lô đất cây xanh, công suất 2x400 KVA, 2x560KVA, cung cấp điện cho toàn bộ khu vực.

· Lưới điện hạ áp: Để đảm bảo mỹ quan đô thị dự kiến tất cả các lưới điện xây mới trong khu vực nghiên cứu được hạ ngầm; Đối với lưới điện trung thế hiện có đi qua dự án dự kiến sẽ được di dời đồng thời trả lại tuyến cấp cho khu dân cư hiện trạng bằng đường cáp ngầm riêng đi dọc theo vỉa hè trong khu đô thị.
· Lưới điện chiếu sáng:

· Lưới điện chiếu sáng được bố trí trên các tuyến đường quy hoạch và các thảm cỏ để chiếu sáng cho cây xanh và sân, đường nội bộ. Cáp điện chiếu sáng được chôn ngầm trực tiếp trong các hào cáp tiêu chuẩn.

· Trong khu vực nghiên cứu, nguồn điện dùng cho chiếu sáng hệ thống giao thông được cấp từ các trạm biến áp trong dự án. 

· Các tuyến cáp chiếu sáng đi ngầm dọc theo vỉa hè, cột đèn chiếu sáng đi trên hè cách bó vỉa từ 0,5 – 0,7m. Khoảng cách giữa các cột đèn chiếu sáng từ 25 – 30m tùy thuộc chiếu sáng 1 bên, hai bên hay so le.

· Ngoài hệ thống chiếu sáng đèn cao áp dọc theo đường còn bố trí hệ thống đèn cảnh quan trên dải phân cách đường, tại một số vị trí nút giao thông lớn có thể bố trí hệ thống đèn cao áp chiếu sáng. Đối với các hạng mục này sẽ được nghiên cứu và thiết kế chi tiết giai đoạn sau này.

· Cột đèn chiếu sáng sân đường dùng loại cột thép mạ nhúng kẽm, chiều cao 8-12m, bóng đèn Led cao áp, công suất 150-250W. Cáp điện chiếu sáng là loại cáp ngầm Cu/XLPE(4x16)mm.

 Bảng khối lượng cấp điện.

	Bảng tổng hợp khối lượng cấp điện

	Hệ thống điện trung áp 

	Stt
	Hạng mục
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Trạm biến áp quy hoạch
	Trạm kios 22/0,4kv - 2x400 kva
	Trạm
	1

	
	
	Trạm kios 22/0,4kv - 2x560 kva
	Trạm
	1

	2
	Đường dây 22kv quy hoạch mới
	Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 3x240
	M
	108

	 
	Đường dây 35(22kv) dỡ bỏ
	 
	M
	858

	3
	Đường dây đi ngầm 35(22kv) hoàn trả
	 
	M
	1,026

	Hệ thống cấp điện sinh hoạt

	Stt
	Hạng mục
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Đường dây hạ áp 0,4kv đi ngầm
	Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 
	M
	2,184

	2
	Tủ điện sinh hoạt
	Tủ pillar
	Tủ
	47

	Bảng thống kê khối lượng chiếu sáng

	Stt
	Hạng mục
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Đường dây chiếu sáng
	Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 4x16 mm
	M
	3,188

	2
	Đèn đường
	Led 150w.
	Bộ đèn
	109

	3
	Tủ điện chiếu sáng
	 
	Tủ
	1


Bảng phân vùng cấp điện
	
	Vùng phục vụ
	Ký hiệu
	Nhu cầu công suất
Stt

	
	
	
	KVA

	I
	TBA - 01: công suất
	2x400

	
	780,76

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-02
	244,59

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-03
	104,18

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-04
	163,06

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-05
	116,56

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-06
	27,18

	
	ĐẤT NHÀ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
	CC-01
	50,11

	
	
	HTKT
	38,82

	
	
	CXCL
	0,17

	
	
	CX-02
	0,39

	
	
	CX-03
	0,08

	
	
	CX-04
	0,12

	
	
	GT
	35,52

	II
	TBA - 02: công suất
	2x560

	
	889,23

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-01
	49,82

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-07
	31,71

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-08
	86,06

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-09
	81,53

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-10
	126,00

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-11
	99,65

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-12
	72,47

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-13
	108,71

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-13
	27,18

	
	TÁI ĐỊNH CƯ
	TDC
	54,35

	
	ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	TMDV
	112,59

	
	
	CC-02
	38,06

	
	
	CXCL02-03
	0,72

	
	
	CX-02
	0,39


5. Quy hoạch thông tin liên lạc

5.1. Dự báo nhu cầu thuê bao

a. Cơ sở lập báo cáo nhu cầu thuê bao:

·    Quy chuẩn hạ tầng kỹ thuật quốc gia 07-8:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình viễn thông;

· QCVN 32:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông;

· QCVN 33:2011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;

· QCVN 36:20011/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

· Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg ngày 27/7/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.

b. Chỉ tiêu thiết kế.

· Đất dân cư:
1 thuê bao/hộ.

· Đất cơ quan, công cộng:
100 m2sàn/thuê bao.

 Bảng nhu cầu thông tin liên lạc.
	STT
	HẠNG MỤC
	KÝ HIỆU
	Quy mô tính toán
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu 
(thuê bao)

	
	TỔNG
	
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	

	1
	ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	TMDV
	4.834
	m2 sàn
	1
	1 thuê bao/100m2 sàn
	48

	2
	ĐẤT CÔNG CỘNG
	CC
	
	
	
	
	

	
	ĐẤT NHÀ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
	CC-01
	2.151
	m2 sàn
	1
	1 thuê bao/100m2 sàn
	22

	
	ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	CC-02
	1.634
	m2 sàn
	1
	1 thuê bao/100m2 sàn
	16

	3
	ĐẤT CÂY XANH - MẶT NƯỚC
	CX; CXCL;MN
	
	
	
	
	

	4
	ĐẤT Ở MỚI
	
	
	
	
	
	

	4.1
	ĐẤT Ở THẤP TẦNG - NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK
	
	
	
	
	

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-01
	11
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	11

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-02
	54
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	54

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-03
	23
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	23

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-04
	36
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	36

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-05
	33
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	33

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-06
	6
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	6

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-07
	7
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	7

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-08
	19
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	19

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-09
	18
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	18

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-10
	36
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	36

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-11
	22
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	22

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-12
	16
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	16

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-13
	24
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	24

	
	NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK-14
	6
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	6

	4.2
	TÁI ĐỊNH CƯ
	TDC
	12
	hộ
	1
	thuê bao/hộ
	12

	5
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	HTKT
	
	
	
	
	

	
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	HTKT
	
	
	
	
	

	
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬ SAU NHÀ
	
	512,2
	m2
	1
	1 thuê bao/100m2
	5

	6
	ĐẤT GIAO THÔNG
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG NHU CẦU
	414


Nguồn cấp:

Nguồn cấp thông tin cho khu vực dân cư được lấy từ đường cáp thông tin trên đường Quốc lộ 3 của xã.

5.2. Mạng ngoại vi

· Tổng nhu cầu về thông tin liên lạc của toàn bộ khu dự kiến xây dựng tuyến cáp trung kế có dung lượng là 450 số qua hộp đấu cáp tổng MDF sẽ cung cấp đủ cho toàn khu vực.

· Toàn bộ tuyến cáp thông tin liên lạc được đi ngầm trong hào cáp dọc theo các trục đường. 

· Các hộp cáp và nắp hộp đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu dáng theo quy chuẩn của nghành. 

· Các tủ cáp tổng nên đặt tại trung tâm được đặt tại trạm bưu điện trung tâm xã để thuận tiện cho quá trình cấp tín hiện cho các hộp cáp phân phối. Các hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này.

 Bảng khối lượng TTLL 

	Bảng thống kê khối lượng thông tin liên lạc

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Cáp thông tin chính
	M
	315

	2
	Cáp thông tin phân phối
	M
	1269

	3
	Tủ cáp trung tâm
	Tủ
	2

	4
	Tủ mdf phân phối
	Tủ
	30


6. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

6.1. Nguồn rác thải

· QCVN 07:2016/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật.

· QCXDVN 01/2021/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

· TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

· TCVN 4038:2012: Thoát nước thuật ngữ và định nghĩa.

· QCVN 04-2008/QĐ-BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

· QCVN 14:2008/BTNMT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

6.2. Nguồn rác thải

Chỉ tiêu:

Nước thải sinh hoạt:                                                      100% Lưu lượng nước cấp

Nước thải cho công trình công cộng:    
100% Lưu lượng nước cấp

Chất thải rắn:



1.0Kg/ng.ngày;

Rác thải chủ yếu ở những nguồn sau:

· Rác thải sinh hoạt từ những hoạt động của nhân dân

· Rác thải từ hoạt động công cộng

6.3. Nguyên tắc thiết kế 
· Sử dụng hệ thống thoát nước riêng.

· Tận dụng tối đa địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy, tránh đào đắp nhiều, tránh đặt nhiều trạm bơm lãng phí.

· Mạng lưới thoát nước đặt thật hợp lý để tổng chiều dài của đoạn cống là ngắn nhất, đảm bảo tránh nước chảy vũng, tránh đặt cống sâu.

· Hạn chế tới mức tối thiểu cống chui qua sông, cầu phà, đường giao thông, đê đập và các công trình ngầm.

6.4. Nhu cầu thoát nước thải

         - Thiết kế theo nguyên tắc tự chảy, thiết kế riêng so với hệ thống thoát nước mưa, độ dốc thiết kế đủ lớn sao cho tốc độ chảy trong cống tăng khả năng tự làm sạch : i  ≥ imin = 1/D.

         - Hệ thống thoát nước bẩn được tính toán theo phương pháp lưu lượng tỉ lệ bậc nhất với diện tích: 

qr = (l/s.ha).

* Trong đó:

qo: Tiêu chuẩn thoát nước: Tỉ lệ thu gom nước thải = 100% lượng nước cấp sinh hoạt.

n: Mật độ dân số người/ha

         - Từ lưu lượng riêng ta xác định được lưu lượng của từng lô đất xây dựng:

Q = qr x Fi (l/s).

* Trong đó: 

Fi: Diện tích lô đất i.

· Tổng lưu lượng nước thải trung bình của dự án QNT = 121,67(m3/ngđ).

    Làm tròn QN = 130,0 m3/ngđ.
	STT
	HẠNG MỤC
	KÝ HIỆU
	Quy mô tính toán
	Chỉ tiêu
	 Qtt (m3/ngđ)
	Tỷ lệ thu gom nước thải
(%)
	Qnt=Qtt x tỷ lệ (m3/ngđ)

	 
	TỔNG
	 
	Khối lượng
	Khối lượng
	Đơn vị tính
	
	
	

	1
	ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
	TMDV
	4.834
	2
	l/m2 sàn
	9,67
	100%
	9,67

	2
	ĐẤT CÔNG CỘNG
	CC
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ĐẤT NHÀ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
	CC-01
	2.151
	2
	l/m2 sàn
	4,30
	100%
	4,30

	 
	ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	CC-02
	1.634
	2
	l/m2 sàn
	3,27
	100%
	3,27

	3
	ĐẤT CÂY XANH - MẶT NƯỚC
	CX; CXCL;MN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	ĐẤT CÂY XANH NHÓM NHÀ Ở
	CX
	3.192,4
	3
	l/m2
	9,58
	100%
	 

	3.2
	ĐẤT CÂY XANH HÀNH LANG BẢO VỆ LƯỚI ĐIỆN
	CXCL
	2.279,3
	3
	l/m2
	6,84
	100%
	 

	3.3
	MẶT NƯỚC (MƯƠNG HOÀN TRẢ)
	MN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ĐẤT Ở MỚI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	ĐẤT Ở THẤP TẦNG - NHÀ Ở LIỀN KỀ
	LK
	1.244
	80
	l/người
	99,52
	100%
	99,52

	4.2
	TÁI ĐỊNH CƯ
	TDC
	48
	80
	l/người
	3,84
	100%
	3,84

	5
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	HTKT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	HTKT
	358,5
	3
	l/m2 sàn
	1,08
	100%
	1,08

	 
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬ SAU NHÀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ĐẤT GIAO THÔNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,1
	ĐƯỜNG GIAO THÔNG
	 
	40.885,5
	0,5
	l/m2
	20,44
	 
	 

	6,2
	HÀNH LANG ĐƯỜNG BỘ
	 
	4.856,3
	0,5
	l/m2
	2,43
	 
	 

	I
	TỔNG Qtt
	160,96
	 
	121,67


6.5. Giải pháp thiết kế

· Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn giữa nước thải và nước mưa. Nước thải sau khi xử lý cục bộ bên trong công trình được thoát vào các tuyến cống thoát nước thải dự kiến xây dựng dọc theo các tuyến đường quy hoạch :

 -   Dự kiến bố trí 1 trạm xử lý cho dự án:

-  Trạm xử lý số 1: Nước thải sau khi thu gom sẽ được dẫn về trạm xử lý cục bộ dự kiến đặt tại lô đất hạ tầng kỹ thuật phía Bắc với công suất 130m3/ngđ. Sau khi nước thải xử lý đạt cột A (QCVN 14:2008/BTNMT) sẽ đấu nối thoát ra hệ thống thoát nước mưa.
· Dọc theo các tuyến cống thoát nước thải bố trí các hố ga nước thải (giếng thăm) tại điểm xả các công trình, tại vị trí thay đổi tiết diện cống, chuyển hướng cống để nạo vét bảo dưỡng định kì và sửa chữa cống.

· Đối với các lô đất dự kiến xây dựng nhà thấp tầng, dự kiến bố trí các cống thu gom nước thải đảm bảo khoảng cách đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Trên hệ thống thu gom bố trí các giếng thăm chờ để đấu nối với hệ thống thoát nước từ bên trong công trình.

· 
Đối với các công trình cao tầng dự kiến bố trí các giếng thăm chờ trên đường quy 

hoạch, là các điểm đấu nối cống thoát nước thải từ bên trong công trình thoát ra mạng lưới cống thoát nước thải bên ngoài công trình.

· Tất cả các đường cống thoát nước phải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là 0.3m trên hè và 0,5m dưới lòng đường tính đến đỉnh cống nhưng không lớn hơn 3.0-4.0 m tính đến đáy cống (tùy từng vị trí hợp lý trên đường ống thoát nước), khi đạt trị số này sẽ phải sử dụng trạm bơm tăng áp đưa nước thải đến cao độ và vị trí mới. 

· Nước thải sinh hoạt từ các công trình được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại cho từng công trình sau đó được thoát ra mạng lưới thu gom nước thải bên ngoài công trình tập trung về các tuyến cống chính .

· Trong các giai đoạn thiết kế chi tiết, hệ thống thoát nước thải có thể được vi chỉnh nhỏ kết hợp với việc bố trí các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác, giải pháp đấu nối hệ thống thoát nước từ bên trong các lô đất xây dựng công trình với các giếng thăm chờ trên hệ thống thoát nước thải sẽ được thiết kế cụ thể trong giai đoạn sau tùy thuộc vào quy mô, tính chất và mặt bằng bố trí công trình của từng lô đất đó.

· Vật liệu sử dụng làm ống thoát nước thải là ống nhựa HDPE

· Độ dốc dọc cống lấy theo độ dốc tối thiểu i=1/D để giảm chiều sâu chôn cống.

6.6. Giải pháp xử lý chất thải rắn
· Rác thải tại các hộ gia đình được thu gom bằng xe đẩy tay sau đó được đưa đến điểm tập kết rác của xã gần trang trại TH. UBND xã ký hợp đồng với Công ty vệ sinh môi trường chở đi xử lý.

· Rác thải từ các công trình trong điểm được thu gom hàng ngày.

· Tại các khu vực công cộng có bố trí các thùng rác. 

Rác thải từ các nguồn phát thải được thu gom và vận chuyển về bãi tập trung rác thải của xã để có biện pháp xử lý thích hợp.

Bảng nhu cầu xử lý rác .

	Stt
	Hạng mục
	Quy mô 
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị 
	Lượng chất thải rắn
(Tấn/ngđ)

	1
	Rác thải sinh hoạt 
	1.292
	0,8
	Kg/người/ngđ 
	1,03

	2
	Rác thải công cộng, dịch vụ 
	 
	20% chất thải 

sinh hoạt 
	Kg/ngđ 
	0,20

	3
	Tổng 
	 
	 
	 
	1,23


PHẦN VI. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC).
1. Phân tích hiện trạng và diễn biến môi trường

1.1. Căn cứ đánh giá

a. Căn cứ pháp lý

· Đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án Quy hoạch thuộc xóm Giá xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương.
· Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014 và Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 09/2014/L-CTN ngày 26/06/2014.

· Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

· Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

· Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

· Thông tư 16/2009/TT-BTMT ngày 07/10/2009 Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Môi trường.

· Quyết định 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

b. Các căn cứ kỹ thuật.

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2009/BTNMT về một số chất độc hại trong không khí xung quanh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước mặt.

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước dưới đất.

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT về chất lượng môi trường nước thải sinh hoạt.

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6438:2005 về Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5970:1995 về lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí xung quanh.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5525:1995 - Chất lượng nước - yêu cầu chung về việc bảo vệ nước ngầm.

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7881:2008 về Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ mô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7880:2016 về Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

· Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7882:2008 về Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6436:1998 - Âm học - tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - mức ồn tối đa cho phép. 

1.2. Hiện trạng môi trường

a. Môi trường không khí

· Hiện trạng các khu vực quy hoạch chi tiết giáp đường trục xã, trục thôn gồm: các công trình công cộng, cơ quan hành chính; đất nông nghiệp và đất ở.

· Nhìn chung, môi trường không khí tại khu vực quy hoạch chi tiết trong lành, chưa bị ô nhiễm do trong các khu vực lân cận không có các nguồn khí thải lớn như nhà máy, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp…vv.

· Nguồn phát sinh các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường không khí tại khu vực chủ yếu là do các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường.

b. Môi trường nước

· Nguồn nước mặt trong khu đất chủ yếu là ao và một số kênh mương dẫn nước. Nhìn chung cũng chịu tác động của hoạt động sản xuất nông nghiệp (thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…) tuy nhiên mức độ thấp do quy mô sản xuất nhỏ.

· Nguồn nước ngầm trong khu vực quy hoạch chi tiết chưa bị ô nhiễm và đã được các khu dân cư xung quanh khai thác. 

c. Hiện trạng môi trường đất

· Trong khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp trồng lúa và cây hàng năm, cũng chịu tác động của hoạt động sản xuất nông nghiệp (thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…) tuy nhiên mức độ thấp do quy mô sản xuất nhỏ.

· Như vậy hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường, nên chủ đầu tư và đơn vị thi công trong quá trình triển khai, thực hiện dự án cần tuân thủ các biện pháp bảo vệ nhằm giữ gìn môi trường nền của khu vực không bị tác động, ảnh hưởng lớn.

1.3. Diễn biến môi trường

Trong trường hợp không triển khai quy hoạch chi tiết, môi trường khu đất lập quy hoạch hầu như không bị các tác động tiêu cực lớn, chỉ chịu ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của các khu dân cư xung quanh. 

2. Phân tích, dự báo tác động và diễn biến môi trường

2.1. Dự báo, đánh giá tác động đến môi trường của các phương án quy hoạch các điểm dân cư nông thôn
a. Tác động tích cực của dự án

Các ảnh hưởng, tác động của dự án quy hoạch xây dựng chủ yếu là tác động tích cực và sẽ là một bước quan trọng trong việc cải tạo, nâng cao điều kiện sống, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường, cảnh quan môi trường cho cư dân quanh vùng.

b. Tác động tiêu cực của dự án

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án quy hoạch, thi công xây dựng: các công trình như đào đắp đất, xây tường, đổ bê tông, đào đắp lắp đặt đường ống… do quy mô không lớn và thời gian thi công ngắn, nên mức độ ảnh hưởng không lớn đến môi trường. Các tác động chính là thiệt hại về tài sản thu nhập kinh tế, hoa màu của những hộ dân có ruộng trong phạm vi thu hồi của dự án quy hoạch.

2.2. Dự báo các tác động môi trường trong quá trình thực hiện dự án quy hoạch

Trong từng giai đoạn thực hiện dự án, yếu tố môi trường bị ảnh hưởng cũng thay đổi mức độ khác nhau: Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công yếu tố môi trường bị ảnh hưởng nhiều nhất là môi trường không khí, còn vào giai đoạn dự án đi vào hoạt động thì nước (chủ yếu là nước mặt) và rác thải là yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khi dự án đi vào hoạt động cũng mang lại nhiều lợi ích kinh tế - xã hội.

a. Giai đoạn thi công dự án

* Nguồn gây tác động

· Nguồn gây ô nhiễm bụi:

· Nguồn phát sinh:

· Trong giai đoạn thi công san lấp - xây dựng các hạng mục công trình, sự đào bới đất đá, cộng thêm sự đi lại của các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu (đất, đá, xi măng, cát, sỏi…) làm phát sinh một lượng bụi lớn vào môi trường. Lượng đất đá trên mặt đường sẽ trở thành lớp bụi mịn có khả năng phát tán rất cao vào không khí khi có sự nhiễu động của các lớp khí bên trên (xe qua lại, gió…).

· Một nguồn ô nhiễm bụi khác là các lớp đất đá sử dụng đế san lấp có tính chất cơ lý ban đầu chưa vững, độ xốp cao dễ phát tán vào không khí trở thành bụi.

· Thành phần ô nhiễm: Bụi có thành phần chính là đất đá và các loại nguyên vật liệu trên công trường.

· Lượng phát thải: Lượng bụi đất thải ra trên các tuyến đường được tính trên cơ sở lượng đất đá đào đắp và vận chuyển trong giai đoạn thi công.

· Nguồn gây ô khi thải:

· Nguồn phát sinh: Khí thải phát ra từ các phương tiện thi công chuyên chở, các máy san ủi, đào đắp, máy trộn bê tông tươi do quá trình cháy của nhiên liệu xăng, dầu diezel.

· Thành phần ô nhiễm: Thành phần chính của khí thải gồm: CO, SOx, NOx, hơi xăng… Trong điều kiện thoáng gió và không gian rộng, mức ổn định khí quyển thấp thì các tác động của các loại khí độc hại được giảm đi đáng kể.

· Thải lượng: Thải lượng của khí ô nhiễm phụ thuộc vào các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình thi công.

· Nguồn ô nhiễm tiếng ồn và chấn động:

· Nguồn phát sinh: Từ các phương tiện giao thông trên công trường như: máy ủi, máy xúc, máy cẩu, máy đóng cọc, máy trộn bê tông, xe tải…

· Mức độ gây ô nhiễm: Đối với các thiết bị hạng nặng như máy ủi, máy xúc, máy đóng cọc, máy trộn bê tông hoặc xe tải loại lớn thì độ ồn tạo ra có thể đạt tới 90 - 100 dBA tại vị trí thiết bị. 

· Nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn và chấn động:

· Nguồn phát sinh: Từ các phương tiện giao thông trên công trường như: máy ủi, máy xúc, máy cẩu, máy đóng cọc, máy trộn bê tông, xe tải…

· Mức độ gây ô nhiễm: Đối với các thiết bị hạng nặng như máy ủi, máy xúc, máy đóng cọc, máy trộn bê tông hoặc xe tải loại lớn thì độ ồn tạo ra có thể đạt tới 90 - 100 dBA tại vị trí thiết bị. 

· Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước:

· Nguồn phát sinh: 

· Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công trên công trường, phát sinh từ các nhà bếp khu nhà tạm của công nhân.

· Nước mưa chảy tràn trên bề mặt của khu vực dự án cuốn theo đất đá và dầu mỡ thải, rơi vãi của các phương tiện thi công trên công trường. 

· Nguồn gây ô nhiễm chất thải rắn:

· Nguồn phát sinh: 

·  Đất đá phát sinh trong quá trình đào bóc đất mặt, đào hệ thống thoát nước, hố móng của các công trình cơ sở hạ tầng.

· Chất thải rắn phát sinh từ các loại nguyên vật liệu rơi vãi, dụng cụ hỏng, bao xi măng…

· Chất thải rắn phát sinh trong quá trình sinh hoạt của công nhân trên công trường.

· Thải lượng và thành phần: 

·  Chất thải rắn phát sinh trong khi thi công dự án chủ yếu là đất bóc bề mặt các ruộng. Không có thành phần ô nhiễm đặc thù trong loại đất thải này.

· Một dạng chất thải khác trong quá trình xây dựng dự án là nguyên vật liệu rơi vãi, phế thải, vỏ bao xi măng, thùng gỗ. Lượng này không nhiều, là những chất khó phân hủy nhưng hoàn toàn có thể tận dụng, thu gom trong quá trình xây dựng tùy theo từng chủng loại.

· Việc lưu trú của công nhân trên công trường làm phát sinh một lượng chất thải sinh hoạt. Theo ước tính chung, mỗi công nhân làm việc trên công trường sẽ thải ra khoảng 0,5 kg rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Thành phần của loại rác sinh hoạt này tương đối đa dạng như chất hữu cơ dễ phân hủy là chính, bên cạnh đó còn có bao gói, ni lông, vỏ chai nhựa, đồ hộp…

· Đối tượng bị tác động: Đối tương chịu tác động chủ yếu là dân cư xung quanh các điểm dân cư. Tác động chủ yếu là bụi trong quá trình vận chuyển đất đá.

b. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

* Nguồn gây tác động

· Tác động đến môi trường nước:

Nguồn phát sinh: Nước thải hàng ngày của các cơ quan hành chính, công trình công cộng…. Nước thải loại này thường có nguồn gốc từ các hoạt động của con người. 

· Tác động đến môi trường không khí:

Nguồn phát sinh: Sau khi dự án đi vào hoạt động, nguồn gây ô nhiễm không khí chính là bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông đi lại trong khu vực.

· Tiếng ồn và không khí:

Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ các phương tiện đi lại của các hộ dân trong đi lại trong khu vực do vậy các tác động này không lớn và không liên tục nên không liên tục nên mức độ ảnh hưởng không đáng kể.

· Tác động của chất thải rắn:

Nguồn phát sinh chất thải rắn khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu là chất thải rắn hàng ngày của các công trình công cộng.

3. Các giải pháp giảm thiểu và khắc phục các tác động môi trường

3.1. Trong giai đoạn san lấp mặt bằng và thi công xây dựng 

a.   Biện pháp xử lý các tác động tiêu cực

Việc ngăn ngừa các tác động tiêu cực trong giai đoạn này liên quan tới các đơn vị thi công. Chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị thi công có thiết bị và phương tiện thi công cơ giới hiện đại, có kỹ thuật cao. Đồng thời cụ thể hóa các cam kết bảo vệ môi trường đối với các nhà thầu thi công.

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

Trong quá trình xây dựng các hạng mục của dự án, các biện pháp khống chế ô nhiễm không khí sau đây sẽ được áp dụng:

· Khống chế ô nhiễm bụi:

· Để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trường xây dựng sẽ sử dụng xe phun nước trong những ngày thời tiết nóng, nắng và khí hậu khô hanh. 

· Xây dựng tường rào bao quanh khu vực dự án để hạn chế phát tán bụi.

· Xây dựng các khu lưu giữ vật liệu xây dựng, có mái che để hạn chế bụi phát tán trong quá trình thi công.

· Để hạn chế bụi trong khi chuyên chở cát, sỏi, vật liệu xây dựng, các xe vận tải sẽ được phủ kín bằng bạt.

· Khống chế ô nhiễm khí thải từ các phương tiện vận chuyển

Để giảm thiểu khí thải từ các phương tiện giao thông và các máy móc thi công trong quá trình xây dựng, các đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau đây:

· Không sử dụng xe, máy quá cũ để vận chuyển nguyên vật liệu và thi công công trình.

· Không chuyên chở vật tư vượt trọng tải qui định.

· Kiểm soát ồn, rung trong quá trình thi công xây dựng 

Để giảm mức ảnh hưởng của ồn và rung trong quá trình xây dựng đến các khu vực lân cận, Ban quản lý công trình phải thường xuyên kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công cho phù hợp để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép.

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước

Trong quá trình thi công, để hạn chế ảnh hưởng của nước thải tới môi trường nước thải sẽ được thu về một hố có thiết kế đủ lớn để xử lý trước khi xả ra môi trường. 

· Đối với công nhân và nhân viên làm việc, sinh hoạt trong quá trình thi công trên công trường đều có nhà vệ sinh công cộng lưu động và chất thải rắn sẽ được thu gom hợp lý. 

· Đối với nguồn nước thải từ nhà ăn, tắm giặt được thu gom về bể lắng ngầm bằng bê tông dưới mặt đất có nắp đậy để lắng cặn, sau xử lý mới xả ra môi trường. 

· Khi thi công, dầu mỡ và các phế thải dầu mỡ từ các phương tiện vận tải và máy móc thiết bị phục vụ thi công có nơi cất giữ và nơi thải bỏ đúng quy định để hạn chế việc làm ô nhiễm nguồn nước. Sẽ thu thập tái chế các loại dầu nhờn, dầu thải, giảm các sự cố trong khi thi công. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn:

· Tập trung chất thải rắn vô cơ: đất đá, cát sỏi, gạch vỡ, bê tông...thu gom và đổ đúng nơi quy định

· Đối với chất thải rắn là kim loại, nhựa, giấy, bao bì được thu gom, bán phế liệu hoặc có thể chôn lấp và sử dụng để san lấp mặt bằng của dự án

· Đối với chất thải rắn sinh hoạt được thu gom lại định kỳ hàng ngày có xe thu gom và đưa về nơi tập kết, xử lý rác.

· Những biện pháp đề xuất ở trên là cơ bản để bảo vệ môi trường không khí, nước, đất và an toàn lao động trong giai đoạn thi công. Khi thực hiện, tuỳ theo tình hình cụ thể có thể bổ sung thêm các biện pháp cần thiết khác. 

* Các biện pháp ngăn ngừa sự cố:

Áp dụng nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động:

· Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản lý công nhân tốt nhất.

· Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công trên công trường để hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn xẩy ra.

· Khi thi công, lắp ráp phải mang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân.

· Khi sự cố, người công nhân (được đào tạo hoặc hướng dẫn thực hành) ứng xử kịp thời với các tình trạng đó theo quy tắc an toàn. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết trong trường hợp cấp cứu tai nạn, giải quyết sự cố…

· Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thường xuyên đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tốt.

· Giảm mật độ các phương tiện thi công vào các giờ cao điểm trong ngày để tránh ùn tắc giao thông và tai nạn xảy ra như các thời gian từ 6h30 đến 8h, 10h30 đến 12h sáng; 1h đến 2h, 16h30 đến 17h chiều.

· Bố trí bảo vệ giải quyết các vấn đề về tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tranh chấp tài sản, tranh chấp trong sinh hoạt giữa công nhân với nhau và công nhân với nhân dân trong vùng.

* Các biện pháp giảm thiểu khác

· Tăng cường sử dụng nhân lực địa phương và bố trí công nhân nghỉ tại nhà trọ ở gần công trường để giảm bớt lán trại. Đối với công nhân ở trong lán trại tại khu vực dự án thì phải đảm bảo đầy đủ các công trình vệ sinh ở khu lán trại như cống rãnh, nhà vệ sinh nhà tắm, thu gom rác,…
· Phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh khu vực, tuần tra thường xuyên nhằm ngăn chặn kịp thời các tệ nạn.

· Tuần tra thường xuyên, nghiêm cấm các hành vi cờ bạc rượu chè, tụ tập hút chích và các tệ nạn khác.

· Thực hiện tốt công tác đền bù đối với các hộ dân phải trả lại ruộng theo quy định hiện hành của nhà nước. 

3.2. Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

a. Biện pháp xử lý các tác động tiêu cực

* Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

· Do đặc thù của điểm dân cư nông thôn là không có nguồn phát thải đặc thù (như ống khói của nhà máy, khu công nghiệp…) việc hạn chế ô nhiễm môi trường không khí sẽ tập trung vào các biện pháp giải quyết vấn đề môi trường xanh sạch đẹp.

· Xây dựng hệ thống cây xanh dọc theo các tuyến đường trong khu trung tâm, không những làm đẹp cảnh quan và có tác dụng chống ồn, chống bụi, điều hòa không khí.

· Khuyến khích nhân dân sử dụng các nguồn nhiên liệu sạch như điện, năng lượng mặt trời…

· Hạn chế tối đa ô nhiễm do mùi từ cống, rác thải…

· Giáo dục ý thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường.

* Các biện pháp giảm thiểu đến môi trường nước

· Thoát nước mưa chảy tràn:

· Xây dựng hệ thống thoát nước mưa đồng bộ đặt dọc theo các tuyến giao thông.

· Nước mưa là nước thải quy ước sạch nên được xả trực tiếp ra môi trường qua hệ thống thủy nông có sẵn trong khu vực.

· Thoát nước thải:

Hệ thống thoát nước thải trong các các khu dân cư mới được xử lý cục bộ tại cái công trình trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung.

* Các biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn

Các chất thải rắn trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động chủ yếu là rác thải sinh hoạt với thành phần tương đối đa dạng như chất hữu cơ dễ phân hủy là chính, bên cạnh đó còn có các bao gói, ni lông, vỏ chai nhựa, đồ hộp, giấy, nilon,… Với khối lượng rác và diện tích không lớn, chủ đầu tư không thực hiện quy hoạch diện tích làm chỗ chứa tập trung hay bãi trung chuyển trong khu vực mà sử dụng dịch vụ thu gom sẵn có của địa phương. Các phương án cụ thể dưới đây:

· Chủ dự án sẽ phối hợp với đội vệ sinh môi trường xã thống nhất vị trí đặt thùng rác công cộng tại các khu vực trong khu trung tâm.

· Tại các hộ dân xung quanh tự chứa rác trong nhà, cuối mỗi ngày đổ trực tiếp lên xe thu rác để chuyên chở đến bãi tập trung rác của xã.

* Các biện pháp ngăn ngừa sự cố môi trường

· Sự cố cháy nổ

Theo tiêu chuẩn Việt Nam 3890 - 1984, TCVN 9101- 1996 tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ:

· Bố trí các trụ cứu hỏa theo quy định để đảm bảo khi có sự cố cháy nổ có thể ứng cứu kịp thời. Tiêu chuẩn thiết kế các họng nước được tuân theo TCVN 2622 - 1995. Trục chữa cháy ngoài nhà được bố trí dọc theo đường giao thông, bố trí ở ngã ba, ngã tư đường.

· Hệ thống điện đối với từng cơ quan, công trình được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn hiện hành có automat tự ngắt mạch khi có sự cố chập điện; định kỳ kiểm tra độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chữa cháy, chống sét, aptomat).

· Lắp đặt hệ thống cảm ứng có đầu cảm biến để báo động khi có những sự cố bất thường xảy ra.

· Thiết kế chống sét công trình và hệ thống tiếp địa:

· Lắp đặt hệ thống dây chống sét bao gồm dây dẫn điện, tiếp địa và cột thu lôi theo đúng Tiêu chuẩn quy phạm 20 TCM 46-1984 tại các công trình xây dựng

· Trên công trình bố trí các kim thu sét bằng thép mạ kẽm.

· Hệ thống tiếp địa dùng kết hợp dây - cọc tiếp địa. Dây tiếp địa được chôn ngập sâu 0,8 m lấp bằng đất mịn đầm kỹ. Cọc tiếp địa được đóng ngập sâu 0,8 m. Tất cả các liền kềt trong hệ thống chống sét phải được thực hiện bằng hàn điện.

· Sự cố do ngập úng: Thường xuyên bảo dưỡng duy tu hệ thống rãnh thoát nước mưa không gây ngập úng. Tuyên truyền người dân cùng tham gia quản lý.

4. Thực hiện quản lý và giám sát môi trường

4.1. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công

Do thời gian thi công ngắn nên chủ đầu tư sẽ tập trung quan trắc chất lượng môi trường không khí nhằm đánh giá một cách khách quan các tác động đến môi trường xung quanh công trường do hoạt động thi công.

4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động

Chương trình quản lý môi trường đảm bảo cho các biện pháp bảo vệ môi trường được thực thi, các biện pháp quản lý môi trường, tổ chức quản lý, thực hiện các biện pháp phòng tránh, công tác quan trắc, ứng cứu khi có tai biến môi trường phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

a. Quản lý môi trường:

Khi dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm chương trình quản lý môi trường bao gồm:

· Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường khu vực.

· Đề ra chương trình quan trắc môi trường.

· Xây dựng quy trình đáp ứng khẩn cấp về tai biến môi trường.

· Có kế hoạch quản lý, triển khai các công tác bảo vệ môi trường tương ứng cho các giai đoạn: chuẩn bị mặt bằng thi công công trình và vận hành công trình.

· Quản lý chất thải rắn, nước thải và khí thải sinh ra.

b. Chương trình giám sát, quan trắc môi trường 

Chương trình giám sát, quan trắc môi trường được tiến hành một cách liên tục trong suốt quá trình hoạt động của dự án và xác định được các nội dung sau:

· Đối tượng, chỉ tiêu quan trắc môi trường.

· Thời gian và tần suất giám sát.

· Dự trù kinh phí cho quan trắc môi trường.

Việc giám sát môi trường là trách nhiệm thường xuyên của ban quản lý dự án, trong đó mỗi cán bộ hoạt động trong lĩnh vực môi trường có những nhiệm vụ cụ thể sau:  

· Giám sát kỹ thuật: Trong quá trình xây dựng và hoạt động, chương trình tuân thủ các biện pháp giảm thiểu môi trường sẽ được tiến hành bởi một giám sát kỹ thuật của Ban Quản lý dự án. Trong quá trình thực hiện chương trình quan trắc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu môi trường cần được thực hiện ít nhất 3 tháng/lần để đảm bảo hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu. Báo cáo về Quan trắc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu sẽ được đệ trình lên Ban Quản lý dự án để phê chuẩn.

· Cán bộ môi trường chuyên trách: có trách nhiệm giám sát chất lượng môi trường tại khu vực dự án và kiểm soát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu. Cán bộ chuyên trách sẽ chịu trách nhiệm đào tạo thường xuyên về quan trắc và giám sát, quản lý dữ liệu với tần suất 6 tháng/lần cho các đơn vị vận hành hệ thống. Cán bộ môi trường cũng chịu trách nhiệm kiểm tra hiện trường và giám sát trong suốt quá trình thực hiện dự án để đảm bảo các đơn vị vận hành tuân thủ đầy đủ các thủ tục đề ra và chất lượng môi trường.

· Chuyên gia Tư vấn môi trường: Trong giai đoạn thực hiện, Tư vấn sẽ giám sát và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Quản lý dự án và cán bộ môi trường trong việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường, chuẩn bị và đệ trình các Báo cáo (Báo cáo môi trường định kỳ, Báo cáo quản lý môi trường hàng năm) để gửi lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Tư vấn cũng đào tạo về môi trường và nâng cao năng lực cho Quản lý dự án và Cán bộ môi trường để họ có đủ khả năng thực hiện kế hoạch quản lý môi trường.

· Để việc quản lý và giám sát môi trường được thực hiện tốt hơn, ngoài đội ngũ các cán bộ môi trường có chuyên môn và trách nhiệm cần có một hệ thống các quy chế chặt chẽ về việc bảo vệ tài nguyên, môi trường theo hệ thống pháp luật hiện hành và những quy định của mỗi khu vực.

PHẦN VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ
1. Tổng hợp kinh phí đầu tư

1.1. Khái toán nhu cầu vốn

Vốn đầu tư xây dựng Khu dân cư Phố Giá - Dộc Mấu, huyện Phú Lương dự kiến khoảng 120.227.428.000 tỷ đồng, trong đó:
	Tổng mức đầu tư (làm tròn)
	120.227.428.000 đồng

	Trong đó

	Chi phí xây dựng
	71.069.350.000 đồng

	Chi phí thiết bị
	3.291.200.000 đồng

	Chi phí Quản lý dự án
	1.405.595.000 đồng

	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	4.059.029.000 đồng

	Chi phí khác
	4.254.129.000 đồng

	Chi phí GPMB
	32.179.000.000 đồng

	Chi phí dự phòng
	3.969.125.000 đồng


1.2. Các nguồn lực thực hiện

Nguồn kinh phí để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn vốn của Chủ đầu tư và Nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
2. Các dự án đầu tư

· Xây dựng công trình công cộng điểm dân cư mới

· Đầu tư xây dựng mới các tuyến đường

· San nền khu vực quy hoạch
· Xây dựng hệ thống cấp điện

· Xây dựng hệ thống cấp nước

· Xây dựng hệ thống thoát nước 

PHẦN VIII. CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC
1. Giải pháp về vốn

Sử dụng nguồn vốn chủ yếu từ chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
2. Giải pháp về quỹ đất

Xác định nhu cầu quỹ đất làm cơ sở công khai quỹ đất để khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia xây dựng.

Chủ đầu tư hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án phát triển công trình xã hội.

Tập trung khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai để huy động các thành phần kinh tế tham gia; kiểm tra rà soát và thu hồi quỹ đất sử dụng lãng phí để bố trí, khai thác có hiệu quả.

3. Giải pháp về quy hoạch

Việc lựa chọn địa điểm quy hoạch xây dựng công trình phải được gắn với quy hoạch được duyệt.

Đẩy mạnh việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết trên cơ sở quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định và công bố quỹ đất được phép xây dựng công trình theo quy hoạch để làm cơ sở tổ chức triển khai các dự án. 

Để có cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công tác quy hoạch có vai trò rất quan trọng và đòi hỏi phải được chính quyền các địa phương quan tâm ngay từ đầu (từ giai đoạn lập quy hoạch). Chính quyền địa phương có trách nhiệm bố trí, cân đối vốn ngân sách hàng năm để đẩy nhanh công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng trên cơ sở quy hoạch chi tiết được duyệt, lập dự án đầu tư đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đã được duyệt.

4. Giải pháp về kiến trúc

Ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình công cộng, nhà ở cho phù hợp với địa phương. Các dự án xây dựng công trình trên cơ sở sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành để triển khai thiết kế bản vẽ thi công nhằm góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư của dự án.

5. Giải pháp về hạ tầng

Việc xây dựng các các công trình hạ tầng xã hội phải được đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước… 

Có chính sách miễn giảm tiền đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đầu tư xây dựng đối với các đối tượng chính sách xã hội theo quy định.

PHẦN IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu dân cư Phố Giá - Dộc Mấu, huyện Phú Lương có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng và cấp đất ở mới trên địa bàn toàn xã.

Đồ án quy hoạch được lập trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn, quy phạm; bảo đảm được quy mô, phân khu chức năng, đề xuất các giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, không gian cảnh quan, phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xây dựng xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương. 

Do đó việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu dân cư Phố Giá - Dộc Mấu, huyện Phú Lương là hết sức cần thiết, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã nói riêng và của huyện nói chung.

2. Kiến nghị

Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu dân cư Phố Giá - Dộc Mấu, huyện Phú Lương làm cơ sở thực hiện những bước đầu tư tiếp theo đối với khu vực đã được quy hoạch;

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai không để các cá nhân, tổ chức tự do lấn chiếm;

Cắm mốc chỉ giới các tuyến đường theo quy hoạch và thông báo quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và thực hiện;

Sớm bồi thường giải phóng mặt bằng, làm cơ sở cho các dự án thuộc quy hoạch được triển khai thuận lợi.
